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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài luận văn (tính cấp thiết của đề tài luận văn) 

 - Về mặt lý luận: 

Cùng với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, các nghiệp vụ của 

ngân hàng càng trở nên đa dạng, phong phú hơn, như bão lãnh, bao thanh 

toán, cho thuê tài chính, tư vấn tài chính… tuy nhiên, không vì thế mà hoạt 

động cho vay giảm bớt đi vai trò của mình trong hoạt động kinh doanh ngân 

hàng. Nghiệp vụ cho vay tạo đầu ra của nguồn vốn huy động nhằm mục đích 

sinh lãi cho ngân hàng.  

Tuy nhiên, làm thế nào để nghiệp vụ cho vay phát triển nhằm mang lại 

nguồn lợi nhuận tối đa cho ngân hàng và tạo điều kiện tối ưu cho sự phát 

triển kinh tế của khách hàng cụ thể luôn là câu hỏi mang tính thời sự cao đối 

với mỗi ngân hàng thương mại. 

- Về mặt thực tiễn: 

Đối với ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam nói 

chung và đặc biệt là ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện 

Quảng Trạch nói riêng, hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá 

nhân sản xuất kinh doanh là một trong những hình thức cho vay góp phần 

giải quyết đầu ra, tạo lợi nhuận chính cho ngân hàng đồng thời thực hiện chủ 

trương kích cầu cho nền kinh tế địa phương do Chính phủ đưa ra. 

Đời sống và dân trí của người dân tăng cao, xu hướng, nhu cầu đi vay 

để sản xuất kinh doanh cũng tăng theo, vì vậy, hình thức cho vay ngắn hạn 

đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh tại ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Trạch ngày càng có nhiều triển vọng.  
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Xuất phát từ ý tưởng trên, tác giả chọn đề tài: “Cho vay ngắn hạn đối với 

hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh 

Quảng Bình” để làm luận văn của mình nhằm tổng kết lý luận từ thực tiễn 

thông qua thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá 

nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

chi nhánh huyện Quảng Trạch qua 3 năm 2014-2016 từ đó đưa ra những giải 

pháp hữu ích cho hoạt động tín dụng này tại chi nhánh trong thời gian tới. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn 

Từ trước đến nay đã có nhiều đề tài luận văn thạc sỹ viết về lĩnh vực 

tín dụng đối với hộ gia đình, cá nhân… tại nhiều ngân hàng thương mại khác 

nhau như: 

Đề tài: “Mở rộng cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Gia Lai” của tác giả Huỳnh Công Nguyên 

năm 2013 được cập nhật tại webside http://tailieuso.udn.vn/. Đề tài đã hệ 

thống hóa, tổng hợp và phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về mở rộng 

cho vay đối với hộ sản xuất của ngân hàng thương mại từ đó phân tích đánh 

giá thực trạng và đề xuất được một số giải pháp mở rộng cho vay hộ sản xuất 

tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai. 

Đề tài: “Giải pháp mở rộng cho vay kinh doanh tại chi nhánh ngân 

hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tại quận Liên Chiểu thành phố Đà 

Nẵng” của tác giả Lê Công Vinh được cập nhật tại webside 

http://luanvan.com. Đề tài đã hệ thống cơ sở lý luận về cho vay kinh doanh 

đồng thời từ nghiên cứu thực tế cũng đã chỉ ra được những nguyên nhân làm 

hạn chế cho vay kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát 

triển nông thôn tại quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng. 

http://tailieuso.udn.vn/
http://luanvan.com/
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Đề tài: “Hoạt động cho vay đối với hộ gia đình sản xuát kinh doanh tại 

Quỹ tín dụng Nhân dân Trung ương chi nhánh Hà Tây” của tác giả Nguyễn 

Hoàng Minh cập nhật tại webside http://dl.nvu.edu.vn. Đề tài cũng đã hệ 

thống hóa những nguyên lý cơ bản về cho vay đối với hộ sản xuất của Quỹ 

tín dụng Nhân dân; Phân tích, đánh giá hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất 

tại Quỹ tín dụng Nhân dân Trung ương chi nhánh Hà Tây; Tìm ra những bất 

cập và nguyên nhân của tình hình trong hoạt độngc ho vay tại quỹ tín dụng 

nhân dân này. Đưa ra giải pháp nhằm mở rộng cho vay đối với hộ sản xuất 

kinh doanh Quỹ tín dụng Nhân dân Trung ương chi nhánh Hà Tây. 

Hầu hết các đề tào hoạt động hóa được các nguyên lý, cơ sở lý luận 

cho hoạt động tín dụng phù hợp từng đề tài, một số đề tài nêu được giải pháp 

từ bất cập và tồn tạo thực tiễn. Tuy nhiên, đề tài hướng chính cụ thể vào hoạt 

động cho vay ngắn hạn đối với hộ gai đình, cá nhân sản xuát kinh doanh thì 

chưa nhiều mà đây lại là loại tín dụng thế mạnh và tiềm năng lại ngân hàng 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Quảng Trạch. Đề tài 

luận văn “Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh 

doanh tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh 

huyện Quảng Trạch”  là công trình nghiên cứu một cách nghiêm túc của 

riêng bản thân tác giả và chưa được ai công bố dưới bất kỳ hình thức nào. 

Các số liệu, thông tin được sử dụng trong luận văn này đều có nguồn gốc rõ 

ràng, trung thực và được phép công bố. 

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 

- Mục đích 

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số các giải pháp mang tính khả thi 

nhằm nâng cao hoạt động cho vay ngắn hạn đối với khách hàng là hộ gia 

http://dl.nvu.edu.vn/
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đình và cá nhân để sản xuất kinh doanh tại ngân hàng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn chi nhánh huyện Quảng Trạch trong thời gian tới. 

 - Nhiệm vụ 

Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về cho vay ngắn hạn đối với hộ gia 

đình và cá nhân để sản xuất kinh doanh tại các ngân hàng thương mại. 

Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, 

cá nhân sản xuất kinh doanh tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn chi nhánh huyện Quảng Trạch. Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến 

chất lượng cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh 

doanh và nguyên nhân gây ra những hạn chế trong hoạt động cho vay này tại 

chi nhánh. 

Trên cơ sở thực trạng đề xuất các giải pháp nâng cao hoạt động cho 

vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại ngân hàng 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Quảng Trạch trong 

thời gian tới.  

4. Đối tƣợng và phạm vi nghên cứu luận văn 

- Đối tượng nghiên cứu 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động cho vay 

ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh tại ngân hàng 

thương mại. 

 - Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu các vấn đề về cho vay ngắn hạn đối với hộ gia 

đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn chi nhánh huyện Quảng Trạch tập trung vào giai đoạn 2014-2016. 
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5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn 

- Phương pháp luận: 

Dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và 

chủ nghĩa duy vật Mác – Lênin và lý luận về nghiệp vụ ngân hàng. 

 - Phương pháp nghiên cứu: 

Phương pháp phân tích tài liệu: Thu nhập các dữ liệu từ: bảng báo cáo 

kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014-2016 của ngân hàng Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn chi nhánh huyện Quảng Trạch; các thông tin trên các tạp 

chí, sách báo, internet có liên quan đến ngân hàng; kết hợp với những góp ý, 

chỉ dẫn của giáo viên hướng dẫn, cán bộ tín dụng ngân hàng để có những 

phân tích tổng quan, chính xác trong nghiên cứu. 

Phương pháp phân tích số liệu: thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích 

các tỷ trọng trên cơ sở dữ liệu thực tế được cung cấp tại ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Quảng Trạch 

6. Ý nghĩa luận văn và thực tiễn của luận văn 

Ý nghĩa lý luận: Đề tài cung cấp những lý luận chung về cho vay ngắn hạn 

đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh tại ngân hàng thương mại. 

Ý nghĩa thực tiễn: Đánh giá thực trạng cho vay ngắn hạn đối với hộ gia 

đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn chi nhánh huyện Quảng Trạch tập trung vào giai đoạn 2014-2016. 

7. Kết cấu của luận văn  

Căn cứ vào các vấn đề trên, bố cục của đề tài ngoài phần mở đầu, kết 

luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia 

đình và nhân sản xuất kinh doanh tại các ngân hàng thương mại 
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Chương 2: Thực trạng về hoạt động cho vay ngắn hạn đối với 

HGĐ&CN SXKD tại Agribank Quảng Trạch 

Chương 3: Đẩy mạnh hoạt động cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN 

SXKD tại Agribank Quảng Trạch trong thời gian tới 
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Chƣơng 1: 

CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN  

ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN SẢN XUẤT KINH DOANH 

TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

 

1.1. Tổng quan về hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh 

1.1.1. Khái niệm hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh 

Theo điều 106 bộ luật dân sự 2005: “Hộ gia đình mà các thành viên có 

tài sản chung, cùng đóng góp công sức để hoạt động kinh tế chung trong sản 

xuất nông, lâm, ngư nghiệp hoặc một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác 

do pháp luật quy định là chủ thể khi tham gia quan hệ dân sự thuộc các lĩnh 

vực này.” 

Cá nhân sản xuất kinh doanh là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có vốn, 

có sức khỏe, có kỷ thuật chuyên môn, có địa điểm kinh doanh, không bị pháp 

luật cấm kinh doanh. 

1.1.2. Đặc điểm hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh 

Cá nhân sản xuất kinh doanh và hộ gia đình sản xuất kinh doanh có 

một số đặc điểm như sau: 

- Hầu hết đều là những tế bào, tổ chức kinh tế nông thôn. 

- Hộ kinh tế có tư cách pháp lý. 

- Tính chất sản xuất phân tán, manh mún, công nghệ kinh doanh đơn 

giản, lao động thường có quan hệ là thân nhân, cá nhân, gia đình của hộ gia 

đình và cá nhân sản xuất kinh doanh. 

- Quy mô vốn nhỏ và vừa, nhu cầu vốn lao động không nhiều nhưng 

luôn thiếu. 
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- Thu nhập và kết quả kinh doanh chịu ảnh hưởng lớn của môi trường 

tự nhiên, chu kỳ kinh doanh mang tính chất thời vụ. 

1.1.3.  Các hình thức cho vay đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất 

kinh doanh 

Có nhiều tiêu thức khác nhau để phân loại hoạt động cho vay của ngân 

hàng đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh. Chúng ta có thể 

phân loại hoạt động cho vay của ngân hàng theo các tiêu chí như sau: 

 Dựa vào mục đích sử dụng vốn vay:  

- Cho vay sản xuất công nghiệp: là loại cho vay đối với các tổ chức 

kinh tế nhằm bổ sung vốn ngắn hạn hay đầu tư sản xuất. 

- Cho vay kinh doanh thương mại và dịch vụ: Là loại hình cho vay để 

bổ sung vốn ngắn hạn trong quá trình kinh doanh thương mại và dịch vụ. 

- Cho vay nông nghiệp: Là loại hình cho vay để trang trải các chi phí 

sản xuất trong nông nghiệp như phân bón, giống cây trồng, thức ăn gia súc… 

- Cho vay nhằm mục đích khác: lâm nghiệp, thuỷ sản… 

 Dựa vào thời hạn cho vay: 

- Cho vay ngắn hạn: Là loại hình cho vay nhằm bổ sung vốn ngắn hạn 

của các tổ chức kinh tế hay nhu cầu chi tiêu cá nhân ngắn hạn mà thời hạn 

vay dưới một năm. 

- Cho vay trung hạn: là loại cho vay có thời hạn vay từ 1 đến 5 năm. 

Mục đích của khoản vay này là đầu tư vào tài sản cố định, mở rộng kinh 

doanh, xây dựng những dự án kinh doanh mới có quy mô nhỏ… 

- Cho vay dài hạn: là loại cho vay có thời hạn vay trên 5 năm. Mục 

đích của khoản vay này là tài trợ đầu tư vào các dự án. 
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 Dựa vào tính chất đảm bảo: 

- Cho vay có đảm bảo bằng tài sản: Là loại hình cho vay dựa trên cơ sở 

đảm bảo tiền vay như thế chấp, cầm cố, bảo lãnh của bên thứ ba, hoặc tài sản 

hình thành từ vốn vay. 

- Cho vay có đảm bảo không bằng tài sản: Là loại hình cho vay mà việc 

cho vay dựa trên uy tín của người đi vay để ngân hàng quyết định cho vay. 

 Dựa vào phương thức cho vay: 

- Cho vay theo món vay: Là hình thức cho vay phát sinh theo từng nhu 

cầu của khách hàng. 

- Cho vay hạn mức tín dụng: Là hình thức cho vay mà khách hàng có 

thể vay trong một lần, nhưng được rút và hoàn trả nhiều lần trong một giới 

hạn do ngân hàng quy định, với thời hạn không quá một năm. Nếu hết thời 

hạn này khách hàng có thể vay một hạn mức khác tùy theo uy tín và quan hệ 

giữa khách hàng và ngân hàng. 

- Thấu chi: Là hình thức cho vay gắn liền với việc sử dụng tài khoản 

tiền gửi vãng lai của khách hàng thông qua việc sử dụng quá số dư trên tài 

khoản trong một hạn mức cho phép, với thời hạn và phí sử dụng do ngân 

hàng  quy định. 

 Dựa vào phương pháp hoàn trả:  

- Cho vay trả góp: Là loại cho vay mà khách hàng phải hoàn trả vốn 

gốc và lãi theo định kỳ. Loại cho vay này chủ yếu được áp dụng trong vay bất 

động sản, nhà ở, cho vay tiêu dùng, cho vay đối với những người kinh doanh 

nhỏ, cho vay trang thiết bị kỹ thuật trong nông nghiệp. Thông thường có 4 

phương pháp trả góp sau đây: 
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+ Phương pháp cộng thêm. 

+ Phương pháp trả vốn gốc bằng nhau và trả lãi theo số dư vào cuối 

mỗi định kỳ. 

+ Phương pháp trả vốn gốc bằng nhau và trả lãi tính trên mức hoàn trả 

của vốn gốc. 

+ Phương pháp trả vốn gốc và lãi bằng nhau trong tất cả các định kỳ 

(phương pháp hiện giá). 

- Cho vay phi trả góp: Là loại cho vay được thanh toán một lần theo kỳ 

hạn đã thỏa thuận. 

- Cho vay hoàn trả theo yêu cầu (áp dụng kỹ thuật giải ngân sử dụng tài 

khoản vãng lai). 

 Căn cứ vào xuất xứ khoản vay: 

- Cho vay trực tiếp: ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho người có nhu cầu, 

đồng thời người đi vay trực tiếp hoàn trả nợ vay cho ngân hàng . 

- Cho vay gián tiếp: Là khoản cho vay được thực hiện thông qua việc 

mua lại các khế ước hoặc chứng từ nợ đã pháp sinh và còn trong thời hạn 

thanh toán. 

1.2. Cơ sở pháp lý về hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình 

và cá nhân sản xuất kinh doanh tại các ngân hàng thƣơng mại 

1.2.1. Khái niệm hoạt động cho vay ngắn hạn 

 Khoản 16 điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng số: 47/2010/QH12: 

“Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam 

kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào một mục đích xác 

định trong một thời gian nhất định theo thoả thuận có hoàn trả gốc và lãi.” 
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Cho vay phân theo thời hạn bao gồm cho vay ngắn hạn, trung hạn và 

dài hạn, trong đó, cho vay ngắn hạn là việc các ngân hàng thương mại sử 

dụng nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn huy động, các nguồn vốn khác của 

mình để cho các chủ thể có nhu cầu vay. Ngân hàng thương mại thu hồi vốn 

gốc và lãi với thời hạn dưới 12 tháng. 

 1.2.2. Khái niệm cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản 

xuất kinh doanh tại ngân hàng thương mại     

Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh 

(sau đây gọi chung là HGĐ & CN SXKD) là loại hình cho vay nhằm bổ sung 

vốn ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân trong quá trình sản xuất kinh 

doanh mà thời hạn vay dưới một năm.   

 1.2.3. Đặc điểm cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản 

xuất kinh doanh tại ngân hàng thương mại 

1.2.3.1. Điều kiện vay vốn 

Ngân hàng xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đầy đủ 

các điều kiện sau: 

- Có năng lực pháp lý và năng lực hành vi dân sự: 

+ Cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nơi mà ngân hàng cho vay 

đóng trụ sở. 

+ Đại diện cho hộ gia đình (chủ hộ hoặc người đại diện chủ hộ) giao 

dịch với ngân hàng phải có năng lực pháp lý và năng lực dân sự. 

- Mục đích sử dụng vốn vay phải hợp pháp. 

- Có khả năng tài chính để đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết. 

- Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với qui định của pháp luật. 
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- Thực hiện các qui định về đảm bảo tiền vay theo quy định của pháp luật. 

1.2.3.2. Đối tượng cho vay 

Đối tượng cho vay là các vật tư hàng hóa, máy móc, thiết bị bao gồm 

cả thuế giá trị gia tăng nằm trong tổng giá trị lô hàng và các khoản chi phí và 

các nhu cầu tài chính hợp lý để khách hàng  thực hiện phương án sản xuất 

kinh doanh. 

1.2.3.3. Nguồn trả nợ 

Nguồn trả nợ là thu nhập của hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh 

doanh từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đó. 

1.2.3.4. Thời hạn cho vay 

Tối đa không quá 1 năm, thời hạn cụ thể thì do ngân hàng và khách 

hàng thỏa thuận, về thời hạn cho vay được căn cứ vào điều kiện sau: 

- Chu kỳ sản xuất kinh doanh 

- Thời hạn thu hồi vốn  đầu tư 

- Khả năng trả nợ của khách hàng 

1.2.3.5. Mức cho vay 

Ngân hàng căn cứ vào nhu cầu vay vốn và khả năng hoàn trả nợ của 

khách hàng, khả năng nguồn vốn của mình để quyết định mức cho vay. 

 Đối với cho vay ngắn hạn khách hàng phải có vốn tự có tối thiểu 10% 

trong tổng nhu cầu vốn. 

Trường hợp khách hàng có tín nhiệm, khách hàng không phải đảm bảo 

bằng tài sản, nếu vốn tự có thấp hơn quy định trên, giao cho giám đốc ngân 

hàng nơi cho vay quyết định. 
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1.2.3.6. Lãi suất cho vay 

Mức lãi suất cho vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp 

với quy định của ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thời gian điều chỉnh phù 

hợp với sự biến động của lãi suất thị trường từng thời kỳ và quy định của 

ngân hàng . 

Mức lãi suất áp dụng đối với các khoản nợ gốc quá hạn là không quá 

150% lãi suất trên hợp đồng. 

1.2.3.7. Phương thức cho vay 

Dựa vào đặc điểm sử dụng vốn và đặc điểm nguồn trả nợ của khách 

hàng mà có các phương thức cho vay sau:  

- Cho vay từng lần: Hay còn gọi là cho vay theo món, áp dụng đối 

với khách hàng  có nhu cầu vay vốn từng lần. Mỗi lần vay khách hàng và 

ngân hàng lập thủ tục vay vốn theo quy định pháp luật và ký kết hợp đồng 

tín dụng. 

- Cho vay theo hạn mức tín dụng: ngân hàng và khách hàng  xác định 

thỏa thuận một hạn mức tín dụng duy trì trong một khoản thời gian nhất định. 

Phương thức này áp dụng đối với khách hàng vay ngắn hạn có nhu cầu vay 

vốn thường xuyên, kinh doanh ổn định được xếp loại khách hàng có tín 

nhiệm với ngân hàng  

- Cho vay theo hạn mức thấu chi: Là việc cho vay mà ngân hàng thỏa 

thuận bằng văn bản chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền trên tài khoản 

kế toán của ngân hàng phù hợp với quy định của Chính phủ và ngân hàng về 

hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 
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- Cho vay ưu đãi: ngân hàng thực hiện cho vay đối với đối tượng được 

hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. 

- Các phương thức cho vay khác: Các phương thức mà pháp luật không 

cấm phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện hoạt động kinh doanh 

của ngân hàng và đặc điểm của khách hàng cho vay. 

1.2.3.8. Cách thức trả nợ gốc và lãi vốn vay 

Ngân hàng và khách hàng thỏa thuận về việc trả nợ gốc và lãi vốn vay 

như sau: 

- Các kỳ hạn trả nợ gốc. 

- Các kỳ hạn trả lãi vốn vay cùng với kỳ hạn trả nợ gốc hoặc theo kỳ 

hạn riêng. 

- Đồng tiền trả nợ và việc bảo toàn giá trị nợ gốc bằng các hình thức 

thích hợp, phù hợp với quy định của pháp luật. 

+ Khi đến kỳ hạn trả nợ gốc hoặc lãi nếu khách hàng  không trả nợ đúng 

hạn, và không được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc hoặc lãi, hoặc không được gia 

hạn nợ hoặc lãi thì ngân hàng chuyển toàn bộ số dư nợ sang nợ quá hạn. 

+ Ngân hàng và khách hàng có thể thỏa thuận về điều kiện số lãi vốn 

vay, phí phải trả, trong trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn, số lãi phải 

trả chỉ tính từ ngày vay đến ngày trả nợ. 

+ Trả nợ vay bằng ngoại tệ: Khoản cho vay bằng ngoại tệ nào thì phải 

trả nợ gốc và lãi vốn vay bằng ngoại tệ đó. Trường hợp trả nợ bằng ngoại tệ 

khác thì thực hiện theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng phù hợp với 

quy định quản lý ngoại hối của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam. 
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1.2.3.9. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và lãi, gia hạn nợ gốc và lãi 

 Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và gia hạn nợ gốc: 

- Trường hợp khách hàng không trả được nợ gốc đúng kỳ hạn đã thỏa 

thuận trong hợp đồng tín dụng và có văn bản đề nghị thì ngân hàng xem xét 

cho điều chỉnh kỳ hạn trả nợ. 

- Trường hợp khách hàng không trả nợ hết nợ gốc trong thời hạn cho 

vay và có văn bản đề nghị gia hạn nợ, thì ngân hàng xem xét cho gia hạn nợ. 

Thời hạn gia hạn nợ đối với cho vay ngắn hạn tối đa là 12 tháng. Nếu khách 

hàng đề nghị gia hạn nợ quá thời hạn này do nguyên nhân khách quan và tạo 

điều kiện cho khách hàng có khả năng trả nợ thì Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 

hoặc Tổng Giám Đốc ngân hàng xem xét quyết định và báo ngay cho Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam sau khi thục hiện. 

 Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi và gia hạn nợ lãi: 

- Trường hợp khách hàng không trả nợ lãi đúng hạn đã thỏa thuận 

trong hợp đồng tín dụng và có văn bản đề nghị gia hạn nợ lãi thì ngân hàng 

xem xét quyết định điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi. 

- Trường hợp khách hàng không trả hết nợ lãi trong thời hạn cho vay 

đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và có văn bản đề nghị gia hạn nợ lãi, 

thì ngân hàng xem xét quyết định thời hạn gia hạn nợ lãi. 

1.2.3.10. Miễn giảm lãi 

Ngân hàng căn cứ vào các điều kiện sau để miễn giảm lãi: 

- Khách hàng bị tổn thất về tài sản có liên quan đến vốn vay đã dẫn đến 

khó khăn về tài chính. 

- Mức độ miễn giảm lãi vốn vay phù hợp với khả năng tài chính của 

ngân hàng. 
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1.2.3.11. Chuyển nợ quá hạn      

- Đến thời điểm cuối cùng của thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong 

hợp đồng tín dụng, nếu khách hàng không trả hết số nợ gốc hoặc lãi đúng hạn 

và không được ngân hàng nơi cho vay chấp thuận gia hạn nợ gốc hoặc lãi, 

ngân hàng nơi cho vay chuyển toàn bộ số dư nợ gốc của hợp đồng tín dụng 

đó sang nợ quá hạn. 

- Các trường hợp khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, bị chấm dứt 

cho vay, ngân hàng nơi cho vay phải thực hiện thu hồi nợ trước hạn đã cam 

kết hoặc chuyển ngay sang nợ quá hạn toàn bộ số dư nợ gốc. 

- Lãi suất nợ quá hạn được áp dụng là: 150% x lãi suất trên hợp đồng. 

1.2.4. Tác động của hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và 

cá nhân sản xuất kinh doanh 

1.2.4.1. Đối với nền kinh tế 

- Thông qua tín dụng ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất 

kinh doanh làm cho sản phẩm xã hội tăng lên, vốn đầu tư được mở rộng, từ 

đó góp phần đáng kể vào việc phân công lại lao động, tạo công ăn việc làm 

mới, tăng thu nhập cho hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh, góp phần 

điều chỉnh chuyển đổi cơ cấu ngành. 

- Thích ứng với thị trường, sử dụng hiệu quả lao động, tiền vốn, ứng 

dụng được khoa học kỷ thuật vào sản xuất, thúc đẩy nền kinh tế phát triển 

theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa. 

1.2.4.2. Đối với ngân hàng 

- Tạo điều kiện cho ngân hàng mở rộng và tăng trưởng cho vay có hiệu 

quả, phát triển mối quan hệ giữa khách hàng và ngân hàng, thông qua đó đem 

lại thu nhập cho ngân hàng, nâng cao hình ảnh ngân hàng. 
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- Tín dụng ngắn hạn ít rủi ro hơn cho nên đây cũng là điều kiện để ngân 

hàng tiếp tục mở rộng và phát triển hoạt động cho vay, đa dạng hóa các dịch 

vụ kinh doanh của ngân hàng. 

1.2.4.3. Đối với khách hàng 

- Góp phần giúp hộ gia đình và cá nhân giải quyết nhu vầu về vốn 

trong ngắn hạn, duy trì sản xuất, tạo cơ sở cho mở rộng sản xuất kinh doanh. 

- Tạo công việc, giải quyết các vấn đề về thất nghiệp. 

1.2.5. Nhóm chỉ tiêu đánh giá về hoạt động cho vay ngắn hạn đối với 

hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh tại các ngân hàng thương mại  

1.2.5.1. Nội dung phân tích, đánh giá 

Phân tích cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất 

kinh doanh theo hình thức đảm bảo 

Phân tích cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất 

kinh doanh hình thức đảm bảo bằng tài sản như bằng thế chấp, cầm cố, đảm 

bảo của bên thứ ba, hay đảm bảo không bằng tài sản như dựa trên uy tín của 

người đi vay để ngân hàng quyết định cho vay, giúp xác định được loại hình 

đảm bảo nào là phù hợp với nguyện vọng, năng lực của khách hàng, đồng 

thời đảm bảo được khả năng thu hồi khoản vay cho ngân hàng, từ đó đưa ra 

các phương án tài trợ, cho vay phù hợp với tình hình của ngân hàng và nhu 

cầu của khách hàng. 

Phân tích cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất 

kinh doanh theo ngành kinh tế 

Phân tích cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất 

kinh doanh theo ngành kinh tế như nông-lâm-ngư-thương nghiệp... để nhận 

biết nhu cầu vay vốn của hộ gia đình và cá nhân thuộc lĩnh vực nào, kinh 
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doanh trong lĩnh vực, ngành nghề nào có mức độ đảm bảo việc hoàn trả các 

khoản vay, ngành nghề nào có nguy cơ, rủi ro cao...  từ đó xác định các 

phương án tài trợ, cho vay phù hợp với tình hình của ngân hàng và nhu cầu 

của khách hàng. 

1.2.5.2. Chỉ tiêu sử dụng để phân tích 

 Doanh số cho vay (Doanh số cho vay ngắn hạn) 

Doanh số cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất 

kinh doanh thể hiện tổng lượng vốn mà ngân hàng đã cho hộ gia đình và cá 

nhân vay trong một thời kỳ cụ thể, thường là theo tháng, quý, năm. Nó được 

tính bằng cách cộng dồn các khoản cho vay trong một thời kỳ.  

Tỷ trọng doanh số cho vay ngắn hạn được tính bằng thương giữa 

doanh số cho vay ngắn hạn và doanh số cho vay chung. Con số này thể hiện 

quy mô hoạt động của ngân hàng trong một thời kì và tình hình cung ứng vốn 

cho nền kinh tế, mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng.  

Ngoài ra, tốc độ tăng doanh số cho vay là chỉ tiêu phản ánh khả năng 

mở rộng cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh 

doanh của ngân hàng. Chỉ số này tăng chứng tỏ ngân hàng cho vay năm nay 

nhiều hơn năm trước, tức là hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình 

và cá nhân sản xuất kinh doanh được mở rộng. Ngược lại, chỉ số này giảm thì 

ngân hàng cho khách hàng vay năm nay ít hơn năm trước. Công thức:  

Mức độ tăng trưởng tuyệt đối DSCV = 
1


nn

DSCVDSCV

 

Tỷ lệ tăng trưởng DSCV (%)= 100

1

1








n

nn

DSCV

DSCVDSCV
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Doanh số thu nợ (Doanh số thu nợ ngắn hạn) 

Doanh số thu nợ ngắn hạn phản ánh lượng vốn đã cho hộ gia đình và 

cá nhân sản xuất kinh doanh vay trong ngắn hạn và đã được hoàn trả trong 

một thời kỳ cụ thể. Nó được xác định bằng cách cộng dồn các khoản thu nợ 

trong một thời kỳ. 

Doanh số cho vay lớn thì cần kèm với doanh số thu nợ cao thì mới đảm 

bảo chất lượng cho vay.  

Nếu doanh số thu nợ thấp thể hiện dư nợ quá hạn lớn, khả năng thu hồi 

vốn và lãi thấp thì chất lượng tín dụng là kém. Chỉ tiêu này thể hiện năng lực 

làm việc của nhân viên tín dụng thông qua chất lượng thẩm định xét duyệt và 

việc thu hồi nợ của nhân viên tín dụng, chính sách thu hồi vốn của ngân 

hàng. Công thức: 

Mức độ tăng trưởng tuyệt đối DSTN = 
1


nn

DSTNDSTN  

Tỷ lệ tăng trưởng DSTN (%) = 100

1

1








n

nn

DSTN

DSTNDSTN
 

Dư nợ 

Dư nợ là chỉ tiêu trên phản ánh số vốn của ngân hàng đang cho các hộ 

gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh vay ngắn hạn tại một thời điểm cụ 

thể. Nó được tính trên số dư cuối kỳ trên bảng cân đối kế toán của ngân hàng 

và dựa vào đó để tính lãi. Ngoài ra, dư nợ là một trong những tiêu chuẩn để 

đánh giá lợi nhuận của ngân hàng. Dư nợ bao gồm dư nợ trong hạn và dư nợ 

quá hạn. 

Cùng với chỉ tiêu doanh số cho vay, chỉ tiêu dư nợ cũng dùng để đánh 

giá mức độ tăng trưởng cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản 

xuất kinh doanh của ngân hàng. Đây là chỉ tiêu mà ngân hàng phải theo dõi 
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thường xuyên để biết tình hình sử dụng vốn của khách hàng. Nếu dư nợ cuối 

kỳ thấp và có xu hướng giảm, nó phản ánh chất lượng cho vay thấp, vì hoạt 

động cho vay không thu hút khách hàng, không được mở rộng. Nếu dư nợ 

cho vay cao chứng tỏ ngân hàng chưa thu hồi khoản nợ, cần thúc đẩy công 

tác thu nợ của khách hàng. Ngoài ra, dư nợ càng cao thể hiện quy mô hoạt 

động của ngân hàng càng lớn nhưng đồng thời cũng phản ánh rủi ro rất lớn là 

ngân hàng phải đối mặt là vấn đề nợ quá hạn. Tóm lại, chỉ số dư nợ vừa thể 

hiện quy mô cho vay vừa phản ánh mức độ rủi ro của nguồn vốn cho vay. 

Chỉ tiêu này cần phải kết hợp với các chỉ tiêu khác để đánh giá một 

cách toàn diện. Công thức: 

Mức độ tăng trưởng tuyệt đối DN = 
1


nn

DNDN  

Tỷ lệ tăng trưởng DN (%) = 100

1

1








n

nn

DN

DNDN
 

Nợ quá hạn 

Nợ quá hạn là chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn đối với 

hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh của ngân hàng, nó đo lường mức 

độ rủi ro của ngân hàng, trong việc thực hiện nghiệp vụ cho vay. Trong dư 

nợ: nợ trong hạn là nợ nhóm 1 (nợ đủ tiêu chuẩn), nợ quá hạn là nợ nhóm 2 

(nợ cần chú ý) và nợ xấu gồm nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn), nhóm 4 (nợ nghi 

ngờ), nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) (theo điều 10 thông tư số 

02/2013/TT-NHNN ban hành ngày 21/02/2013). 

Tỷ lệ nợ quá hạn cao phản ánh nguy cơ mất vốn, giảm thu nhập của 

ngân hàng, thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ mất khả năng thanh khoản nếu tỷ 

lệ này quá cao. Vì vậy, khi ngân hàng có tỷ lệ nợ quá hạn cao sẽ được đánh 

giá là chất lượng cho vay thấp. Tuy nhiên, khi ngân hàng có tỷ lệ này thấp thì 

cũng chưa thể kết luận là chất lượng cho vay là tốt. Ta vẫn phải kết hợp với 
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các chỉ tiêu khác để đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình 

và cá nhân sản xuất kinh doanh của ngân hàng.  

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các khoản nợ quá hạn của các cho vay 

ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh. Có thế là 

nguyên nhân xuất phát từ phía khách hàng như sản xuất yếu kém, công nghệ 

lạc hậu..., do sự thay đổi của các nguyên nhân khách quan như: sự bất ổn của 

nền kinh tế, sự thay đối chính sách kinh tế, thay đổi bất thường của thời 

tiết...; nguyên nhân cũng có thể xuất phát từ trình độ đánh giá, phân tích yếu 

kém của cán bộ tín dụng khi phân tích các khoản vay không có khả năng 

hoàn trả ngay từ khi xét hồ sơ cho vay. 

Nợ quá hạn/Dư nợ (%) 

Tỷ lệ nợ quá hạn trên dư nợ cho vay phản ánh rõ nhất về chất lượng cho 

vay của ngân hàng đối với khách hàng và rủi ro đối với khoản vay. Công thức: 

Tỷ lệ nợ quá hạn (%) = (Nợ quá hạn / Tổng dư nợ cho vay) * 100 

Bất kì ngân hàng  nào cũng có nợ quá hạn nhưng ở mức độ tỷ lệ là 

khác nhau.  

Khi ngân hàng có tỷ lệ nợ quá hạn cao sẽ được đánh giá là chất lượng 

cho vay thấp. Khi tỷ lệ nợ quá hạn thấp, có thể ngân hàng  đang theo đuổi 

chính sách cho vay an toàn, ít rủi ro với khách hàng nên không mở rộng cho 

vay nhiều với loại hình này nên tỷ lệ tăng trưởng dư nợ và doanh số sẽ thấp.  

 Tóm lại, khi đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn đối với hộ gia 

đình và cá nhân sản xuất kinh doanh của ngân hàng, cần xét một cách tổng 

quát các chỉ tiêu cả định tính và định lượng. Các chỉ tiêu định lượng cũng cần 

được xem xét trong mối quan hệ mật thiết với nhau chứ không thể xét từng chỉ 

tiêu. Nếu ngân hàng có chất lượng cho vay tốt, các chỉ tiêu cũng sẽ đều thể 

hiện chất lượng vay tốt như: xu hướng tăng về dư nợ, doanh số cho vay và khả 
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năng thu nợ tốt, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu thấp và không có, cũng như quay 

vòng vốn nhanh... Để có các chỉ tiêu trên, các quy trình cho vay cũng phải thực 

hiện chính xác. Và từ kết quả chất lượng cho vay như trên, uy tín ngân hàng 

cũng được nâng cao, thu hút thêm khách hàng. 

*** Ghi chú: 

n: Tại thời điểm cuối năm n 

n-1: Tại thời điểm cuối năm n-1 

1.2.6. Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ 

gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh 

1.2.6.1. Các nhân tố bên ngoài ngân hàng 

Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh giống 

như bất kỳ các hoạt động tín dụng nào, điều chịu sự chi phối, ảnh hưởng của: 

- Môi trường vĩ mô (gồm các biến động trong nền kinh tế, các vấn đề về 

pháp lý, quan điểm, đặc điểm của xã hội, nhân khẩu học, những thay đổi về 

công nghệ, các nhân tố môi trường ngành...) 

- Tiềm năng về phát triển cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá 

nhân sản xuất kinh doanh giai đoạn này được đánh giá là khá cao. 

- Đối thủ cạnh tranh là các ngân hàng khác trên cùng địa bàn kinh doanh 

có cùng loại sản phẩm. 

- Các chính sách của ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

… 

1.2.6.2. Các nhân tố bên trong ngân hàng 

Bên cạnh các nhân tố tác động từ bên ngoài, các nhân tố từ bên trong 

mỗi ngân hàng quyết định sự thành công của mỗi sản phẩm nói chung và cho 



 23 

 

vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh nói riêng. 

Các ngân hàng nên quan tâm đến: 

- Chính sách cho vay: thể hiện việc hạn chế hay gia tăng cho vay ngắn 

hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh; có hay không áp 

dụng các chương trình, chính sách nhằm ưu tiên, khuyến khích, tạo điều kiện 

cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh... 

- Quy trình cho vay: là hệ thống các bước công việc, những nội dung, 

những quy trình nghiệp vụ phải tiến hành trong quá trình cho vay ngắn hạn 

đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh. 

- Công tác truyền thông, marketing: để quảng bá sản phẩm đến với 

khách hàng. 

- Mạng lưới kênh phân phối: bao gồm tất cả các chi nhánh, phòng giao 

dịch, văn phòng đại diện... mà khách hàng có thể tiếp cận và sử dụng dịch vụ, 

sản phẩm của ngân hàng. 

- Chất lượng nguồn nhân lực: được thể hiện thông qua trình độ nghiệp 

vụ, đạo đức nghề nghiệp (đặc biệt là trong khâu thẩm định), các kỹ năng 

mềm khác có liên quan. 

1.3. Bài học từ một số ngân hàng trên điạ bàn tỉnh Quảng Bình 

Gói tín dụng cho vay ngắn hạn – nhằm mục tiêu bổ sung nguồn vốn 

cho hoạt động sản xuất kinh doanh – đối với hộ gia đình, cá nhân của ngân 

hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam là một sản phẩm mang 

tính đặc thù cao của ngân hàng này, tuy nhiên, cũng có thể học hỏi được khá 

nhiều bài học quanh việc cho vay ngắn hạn thể nhân của các ngân hàng khác, 

đặc biệt là các ngân hàng khác trong khu vực tỉnh Quảng Bình. 
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1.3.1. Bài học kinh nghiệm từ Vietcom Bank Quảng Bình 

Vietcom Bank Quảng Bình là một trong nhưng ngân hàng uy tín, có 

sức ảnh hưởng đến lãi suất và sức vay khá cao trên địa bàn. Từ giữa năm 

2014 đến nay, Vietcom Bank chú trọng khách hàng mục tiêu là khách hàng 

bán lẽ (cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa) nên đẩy mạnh các 

chính sách ưu đãi về lãi suất cũng như chính sách tiếp thị trực tiếp đến khách 

hàng làm doanh số cho vay ngắn hạn thể nhân cao hơn hẳn thời gian trước. 

Bên cạnh đó, Vietcom Bank cũng rất chú ý đến tính an toàn của các khoản 

vay. Đối với cho vay có tài sản đảm bảo, ngân hàng yêu cầu cứng đối với 

khách hàng kinh doanh phải có giấy phép kinh doanh và vòng quay vốn cao. 

Đối với cho vay tín chấp, ngân hàng chỉ cho vay đối với các đơn vị trả lương 

cho người lao động qua thẻ ATM của Vietcom Bank. Bên cạnh đó, đội ngũ 

cán bộ tín dụng trẻ được tuyển dụng và đào tạo bài bản mang đến hiệu quả 

kinh doanh cao. Chính sách cho vay hợp lý và an toàn, cùng đội ngũ hoạt 

động hiệu quả mang lại doanh thu cho vay ngắn hạn thể nhân cao mà nợ xấu 

thì được hạn chế (mức dưới 5%). 

1.3.2. Bài học kinh nghiệm từ VP Bank Quảng Bình 

Mặc dù đã có thời gian hoạt động trên địa bàn khá lâu, tuy nhiên thị 

phần khách hàng của VP Bank vẫn còn hạn chế do tâm lý ngại ngân hàng tư 

nhân (lối tư duy cũ ngân hàng tư nhân và ngân hàng của Nhà nước như ngân 

hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngân hàng đầu tư và phát triển 

Việt Nam...) của người dân địa phương. Để mở rộng thị phần, hoạt động 

marketing của VP bank được triển khai với quy mô rộng, sâu, bám sát khách 

hàng. Với lãi suất ưu đãi, phương thức trả góp vốn vay nhiều lần, đẩy mạnh 

cho vay tín chấp thì doanh thu cho vay ngắn hạn thể nhân của VP bank bước 

đầu rất khách quan. Tuy nhiên, vì đặt mục tiêu về doanh thu, thị phần là trên 
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hết, VP bank cũng gặp không ít rắc rối về chữ tín của mình khi khách hàng 

không thực sự hiểu rõ về sản phẩm mà họ đang sử dụng. VP Bank áp dụng 

chính sách cho khách hàng trả bớt một phần nợ gốc trong quá trình vay, tuy 

nhiên sau khi trả bớt nợ gốc, lãi suất vẫn tính trên khoản nợ gốc ban đầu, việc 

này gây không ít sốc và bức xúc trong khách hàng nghiêm trọng hơn, vấn đề 

này làm giảm khả năng thanh toán của khoản vay. Việc đẩy mạnh cho vay tín 

chấp cũng đồng nghĩa với  việc tăng cao các rủi ro thanh khoản, rủi ro cho 

vay không đúng mục đích vay vốn. 

1.3.3. Bài học rút ra cho đề tài 

* Về công tác điều hành 

- Phân công trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp 

bậc, đơn vị trong hệ thống ngân hàng, để từ đó mỗi cá nhân có ý thức hoàn 

thành tốt công tác của mình, xây dựng khối đoàn kết, nhiệt tình, vững mạnh. 

* Về công tác thu hút vốn 

- Thực hiện khoán chỉ tiêu, số lượng đến từng cán bộ để góp phần tạo 

nên nguồn vốn lớn phục vụ cho các hoạt động của ngân hàng. 

* Về công tác tín dụng (cho vay ngắn hạn đối với HGĐ & CN SXKD) 

- Đánh giá thực trạng cho vay ngắn hạn đối với HGĐ & CN SXKD để 

có kế hoạch cụ thể trong thời gian tới về đội ngũ, lãi suất, sản phẩm, biện 

pháp, hoạt động marketing, xây dựng thương hiệu... 

- Quản lý, đánh giá chặt chẽ, hiệu quả về đạo đức, năng lực của từng 

cán bộ tín dụng.  
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Tiểu kết chƣơng 1 

 

Chương 1 đã khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho 

vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD tại các ngân hàng thương mại và bài 

học từ một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh. 

Tác giả đã nêu ra lý thuyết cơ sở về hoạt động cho vay ngắn hạn đối 

với HGĐ&CN SXKD được thể hiện qua các khái niện, đặc điểm, tác động và 

nhóm chỉ tiêu đánh giá định lượng và định tính một các cụ thể. Từ những lý 

luận được nêu trên làm cơ sở cho việc thực hiện mục tiêu nghiên cứu của luận 

án trong những chương tiếp theo. 

Cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD tại các ngân hàng thương 

mại là vô cũng cần thiết bởi nó gắn liền trực tiếp với sự phát triển kinh tế và 

đời sống của khách hàng cũng như ngân hàng. Và bởi vì nó gắn liền trực tiếp 

đến sự phát triển kinh tế của khách hàng và ngân hàng nên cũng chịu khá 

nhiều sự tác động của các nhân tố bên ngoài và bên trong ngân hàng. 

Những bài học kinh nghiệm về sự phát triển gói tín dụng ngắn hạn ở 

một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sẽ giúp cho Agribank Quảng 

Trạch có được những kinh nghiệm để có thể phát triển hoạt động cho vay 

ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD phát triển bền vững.  
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Chƣơng 2: 

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI 

HGĐ&CN SXKD TẠI AGRIBANK QUẢNG TRẠCH 

2.1. Giới thiệu chung về ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Việt Nam chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình  

2.1.1. Lịch sử hình thành 

Từ cơ chế tập trung bao cấp trong các năm của thập kỷ 80 đến năm 

1988-1989 hoạt động ngân hàng chuyển dần sang đổi mới về tổ chức bộ máy 

theo nghị định số 52/HĐBT tháng 3 năm 1988 tạo ra cơ sở quan trọng về mặt 

pháp lý để chuyển từ ngân hàng một cấp thành ngân hàng hai cấp đưa hoạt 

động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng sang cơ chế thị trường. 

Năm 1989 Quảng Bình trở về với địa danh cũ sau khi tách tỉnh Bình 

Trị Thiên ra làm ba tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Cùng với 

sự tái lập tỉnh, hệ thống ngân hàng cũng được thành lập gồm: ngân hàng nông 

nghiệp, ngân hàng nông nghiệp và phát triển, ngân hàng đầu tư và phát triển. 

Sau này ngân hàng nông nghiệp và phát triển đổi tên thành ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh 

huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình là một trong sáu ngân hàng huyện trực 

thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh 

tỉnh Quảng Bình . Khi mới thành lập ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình có đội 

ngũ cán bộ công nhân hơn 145 người. Qua các năm hoạt động và thực hiện 

đổi mới cho phù hợp với cơ chế thị trường việc đầu tiên là tinh giảm bộ máy 

tổ chức, trong đó thực hiện giảm biên chế không có trình độ nghiệp vụ, đến 

nay, toàn huyện biên chế đạt 65 người. 
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Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh 

huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi là Agribank Quảng Trạch) 

có trụ sở chính đóng trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Kể từ ngày đi vào hoạt động 

ngân hàng vừa làm nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo điều hành kinh doanh đối với 

hai chi nhánh ngân hàng cấp 3 nơi trực tiếp kinh doanh trên địa bàn. Trong 

những năm qua, hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Việt Nam chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình hoạt động 

với phương châm phát triển thị trường nông nghiệp - nông thôn, đã góp phần 

tích cực trong phát triển kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp, mở rộng nhiều ngành 

nghề, tạo công ăn việc làm tăng thêm thu nhập cho nhân dân địa phương, góp 

phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của thị xã. 

2.1.2. Đặc điểm địa bàn hoạt động 

Địa bàn hoạt động của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Việt Nam chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình chủ yếu tại thị xã 

Ba Đồn và huyện Quảng Trạch thuộc tỉnh Quảng Bình tách ra từ huyện 

Quảng Trạch cũ.  

Huyện Quảng Trạch cũ có ranh giới phía bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh qua 

Đèo Ngang, phía tây giáp với huyện Tuyên Hóa và phía đông giáp với biển 

Đông có chiều dài bờ biển khoảng 35 km với môi trường sạch đẹp dọc theo 

các xã Quảng Đông, Cảnh Dương, Quảng Phú, Quảng Xuân. Đường Quốc lộ 

1A chạy từ Đèo Ngang đến sông Gianh dài 34 km. Sau năm 1975, huyện 

Quảng Trạch có thị trấn Ba Đồn và 30 xã; Cuối năm 2012, huyện Quảng 

Trạch có thị trấn Ba Đồn và 33 xã;  

Từ ngày 20-12-2013, theo nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ 

tách thị trấn Ba Đồn và 15 xã: Quảng Hải, Quảng Hòa, Quảng Lộc, Quảng 

Long, Quảng Minh, Quảng Phong, Quảng Phúc, Quảng Sơn, Quảng Tân, 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_%C4%90%C3%B4ng
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Quảng Thọ, Quảng Thuận, Quảng Thủy, Quảng Tiên, Quảng Trung, Quảng 

Văn từ huyện Quảng Trạch cũ để thành lập thị xã Ba Đồn. Thị xã Ba Đồn 

nằm trên quốc lộ 1A, có đường sắt Thống Nhất và giáp Biển Đông, cách Đèo 

Ngang 29 km về phía nam, cách Đồng Hới 40 km về phía bắc. Ba Đồn có 

diện tích 163,1828 km
2
, dân số năm 2013 là 115.196 người. Năm 2012, thị 

trấn Ba Đồn mở rộng đã được công nhận là đô thị loại IV. Kinh tế thị xã Ba 

Đồn phát triển hơn so với các huyện khác ở trong tỉnh Quảng Bình. Thị xã Ba 

Đồn được hưởng nhiều nguồn vốn ưu đãi để phát triển các vùng nông theo 

chuẩn nông thôn mới, đặc biệt là hệ thống điện đường trường trạm, tạo điều 

kiện giao lưu, lưu thông và phát triển kinh tế địa phương. Người dân chủ yếu 

phát triển nền kinh tế theo hướng hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh 

như: bán buôn và bán lẽ, nông nghiệp, lâm nghiệp các hoạt động nghệ thuật 

phục vụ vui chơi, giải trí, xây dựng, vận tải kho bãi… 

Huyện Quảng Trạch còn lại 18 xã  là Cảnh Dương, Cảnh Hóa, Phú 

Hòa, Quảng Châu, Quảng Đông, Quảng Hợp, Quảng Hưng, Quảng Kim, 

Quảng Liên, Quảng Lưu, Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Thanh, Quảng 

Tiến, Quảng Trường, Quảng Tùng, Quảng Xuân. 

Huyện có bãi biển Quảng Phú đẹp nổi tiếng. Biển xã Cảnh Dương dồi 

dào tôm cá theo nghề ngư nghiệp đã hàng trăm năm. Xã Quảng Đông là nơi 

có khu du lịch sinh thái Vũng Chùa, Đảo Yến. Bên cạnh đó con là một khu 

phát triển Công nghiệp hiện đại, giao thông đường bộ, đường thủy tiện lợi. 

Huyện Quảng Trạch còn có khu kinh tế Hòn La, một khu kinh tế với nhiều 

ưu đãi đầu tư và thương mại, trung tâm điện lực với công suất 2400 MW 

do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư. Huyện này cũng có cảng Hòn 

La, giai đoạn 1 đã hoàn thành, giai đoạn 2 đang được xây dựng, có thể đón 

tàu 10.000 tấn, tổng công suất 10-12 triệu tấn hàng mỗi năm. Người dân chủ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ba_%C4%90%E1%BB%93n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_1A
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_s%E1%BA%AFt_Th%E1%BB%91ng_Nh%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_H%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8B_x%C3%A3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_kinh_t%E1%BA%BF_H%C3%B2n_La
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_%C4%91o%C3%A0n_D%E1%BA%A7u_kh%C3%AD_Qu%E1%BB%91c_gia_Vi%E1%BB%87t_Nam
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yếu phát triển nền kinh tế theo hướng hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh 

doanh như: lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, vận tải kho bãi … 

Như vậy, tại địa bàn hoạt động của ngân hàng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

có thể phân chia nhu cầu về vốn của khách hàng chủ yếu theo ngành nghề 

kinh tế (bán buôn và bán lẽ, nông nghiệp, lâm nghiệp các hoạt động nghệ 

thuật phục vụ vui chơi, giải trí, xây dựng, vận tải kho bãi, lâm nghiệp, thủy 

sản, xây dựng) và thành phần kinh tế (hộ gia đình và cá nhân). Nhu cầu vốn 

vay thường xuyên, ngắn hạn, có quy mô nhỏ và vừa, phụ thuộc nhiều vào các 

yếu tố tự nhiên, và chu kỳ kinh doanh (tức nhu cầu về nguồn vốn) mang tính 

chất thời vụ cao. 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức 

Mô tả sơ đồ 2.1 (xem ở trang tiếp theo): Đứng đầu ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh 

Quảng Bình là Ban Giám đốc gồm 01 Giám đốc (có nhiệm vụ điều hành hoạt 

động chung của ngân hàng) và 02 phó Giám đốc (được Giám đốc uỷ quyền, 

ký duyệt mức cho vay theo quy định, tham mưu cho Giám đốc và là  phụ 

trách Kế toán ngân quỷ). Ban giám đốc trực tiếp chỉ đạo cho Phòng hành 

chính, Phòng kế toán và ngân quỹ, Phòng kinh doanh, các đơn vị trực thuộc. 

Các đơn vị kể trên có quan hệ chức năng, hổ trợ nhau để hoạt động và đạt 

mục tiêu của ngân hàng. Bộ phận quản lý các đơn vị trực thuộc sau khi nhận 

lệnh, kế hoạch từ Ban giám đốc, tiếp tục triển khai kế hoạch, nhiệm vụ cho 

Phòng giao dịch Chợ, Phòng giao dịch Hòa Ninh, Phòng giao dịch Roòn. 

 

 



 31 

 

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Việt Nam chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Ghi chú: 

  : quan hệ chỉ đạo 

  : quan hệ chức năng giữa các phòng 

2.1.4. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng Agribank Quảng trạch 

giai đoạn 2014-2016 

2.1.4.1. Tình hình huy động vốn 

Huy động vốn là việc các ngân hàng thương mại sử dụng các phương 

thức khác nhau, nhằm thu hút các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong xã hội, 

để phục vụ cho các mục đích kinh doanh của mình. 

Tại Agribank Quảng Trạch xác định nguồn vốn huy động là yếu tố 

quyết định quy mô kinh doanh và là một trong những nhân tố quyết định kết 
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quả, hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Từ việc xác định mục tiêu này, 

Agribank Quảng Trạch đã có những hành động thực tế làm cho nguồn vốn 

huy động tăng trong giai đoạn 2014-2016 điều này có thể dễ dàng nhận ra 

qua thể hiện từ hình 2.1 dướí đây: 

Hình 2.1: Tình hình huy động vốn bằng tiền gửi tại Agribank  

Quảng Trạch giai đoạn 2014-2016 
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Kết quả trên là sự nổ lực của Agribank Quảng Trạch trong việc đã luôn 

xây dựng chính sách huy động nguồn vốn đúng với cơ chế chính sách của 

Nhà nước, phù hợp diễn biến thị trường, nhu cầu khách hàng và định hướng 

chiến lược kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Việt Nam. Bên cạnh đó, thực hiện cơ chế điều hành lãi suất theo hướng linh 

hoạt, tự chủ, thực hiện cụ thể, sâu sắc việc nghiên cứu thị trường nguồn vốn 

huy động để đưa ra chính sách lãi suất huy động mềm dẻo, linh hoạt hấp dẫn 

khách hàng, phù hợp với diễn biến lãi suất thị trường trong từng thời kỳ... 

Thực hiện cơ chế khuyến khích trong huy động vốn như Thành lập Tổ chỉ 

đạo huy động vốn giai đoạn 2015- 2020 với nhiệm vụ là xây dựng và chỉ đạo 

kịp thời các cơ chế, giải pháp… liên quan đến phát triển nguồn vốn của ngân 
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hàng; xây dựng cơ chế khuyến khích nội bộ, phân vùng, địa bàn hoạt động để 

xây dựng cơ chế thưởng huy động vốn phù hợp; xây dựng cơ chế phí, lãi suất 

theo hướng khuyến khích các đơn vị huy động thừa vốn…; xây dựng cơ chế 

khuyến khích đối với khách hàng, xây dựng chính sách khách hàng áp dụng 

thống nhất trong hệ thống ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn… 

Đồng thời, toàn thể cán bộ, nhân viên tại ngân hàng đã luôn nỗ lực thiết lập 

nên các mối quan hệ mới, nâng cao năng lực cá nhân… nên nguồn vốn huy 

động được trong các năm qua không ngừng tăng. Qua phân tích số liệu trang 

bảng 2.1 (xem trang tiếp theo) ta sẽ thấy rõ điều này. 

Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn tại Agribank Quảng Trạch giai đoạn 

(2014-2016) 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 2014 2015 2016 

Tăng trƣởng 

2015/2014 2016/2015 

ST % ST % 

1/ Nhận tiền gửi 357.680 499.266 707.673 141.586 39,58 208.407 41,74 

Dân cư 324.081 470.206 658.579 146.125 45,09 188.373 40,06 

Tổ chức 33.599 29.060 49.094 -4.539 -3,51 20.034 68,94 

2/ Phát hành GTCG 0 0 0 0  0  

3/ Đi vay 0 0 0 0  0  

Tổng NV huy động 357.680 499.266 707.673 141.586 39,58 208.407 41,74 

(Nguồn: Báo cáo KQHĐKD qua 3 năm 2014-2016 tại Agribank Quảng Trạch [1, tr.33] 
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Phân tích:  

Qua bảng 2.1, có thể nhận thấy tình hình huy động vốn tại Agribank 

Quảng Trạch tăng cao và ổn định qua 3 năm, đồng thời có sự biến động nhẹ 

trong cấu trúc nguồn vốn. 

Tổng nguồn vốn huy động tăng nhanh qua 3 năm: từ năm 2014, tổng 

nguồn vốn huy động là 357.680 triệu đồng đến năm 2015 đã là 707.673 triệu 

đồng; với mức tăng trưởng đều và cao qua các năm: tổng nguồn vốn huy 

động tăng 39,58% từ năm 2014 đến năm 2015 và tăng 41,74% từ năm 2015 

đến năm 2016. So với chỉ tiêu của tỉnh đề ra và mục tiêu của ngân hàng, qua 

3 năm, Agribank Quảng Trạch đều hoàn thành chỉ tiêu hoặc vượt mức: năm 

2014 hoàn thành nhiệm vụ, năm 2015 vượt mức 0,75% và năm 2016 vượt 

mức 6,6%.  

Nguồn vốn huy động của ngân hàng chủ yếu từ tiền gửi, trong 3 năm 

(2014-2016) không có hoạt động huy động vốn từ đi vay và phát hành giấy tờ 

có giá. Nhìn vào hình 2.1, có thể thấy, trong huy động từ nhận tiền gửi, ngân 

hàng chủ yếu huy động được từ tiền gửi dân cư chiếm khoảng 90%-94%,  

huy động tiền gửi từ tổ chức chỉ đóng góp một phần rất nhỏ chiếm khoảng 

6%-10%.  

Tăng trưởng huy động tiền gửi từ dân cư tăng cao và đều qua 3 năm: 

năm 2015/2014 tăng 146.125 triệu đồng, tăng trưởng 45,09%, năm 

2016/2015 tăng 188.373 triệu đồng, tăng trưởng 40,06%. 

Tăng trưởng huy động tiền gửi từ tổ chức có biến động mạnh. Năm 

2015/2014 giảm 4.539 triệu đồng, giảm 13,51%  tốc độ tăng trưởng. Năm 

2016, huy động từ tiền gửi tổ chức đã tăng trưởng trở lại, cao hơn năm 2015 

là 68,94% tương ứng tăng 20.034 triệu đồng. Đây là sự ảnh hưởng của việc 

hoạt động kinh doanh của các tổ chức gặp nhiều khó khăn và suy yếu trong 

năm 2015 sau đó đã dần được khôi phục vào năm 2016. 
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Trong điều kiện trần lãi suất huy động giảm liên tục, kết quả này là 

thành tích đáng ghi nhận của Agribank Quảng Trạch, chứng tỏ sức mạnh 

thương hiệu của ngân hàng trong điều kiện nền kinh tế nhiều biến động. Kết 

quả này nhờ vào: sự nổ lực của chi nhánh và sự chỉ đạo sáng suốt của hội sở. 

Dưới đây là những mặt đạt được và chưa làm được trong công tác huy động 

vốn qua các năm: 

Năm 2014 

* Mặt đạt được: 

- Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa đang ở giai 

đoạn khó khăn, ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi tiền gửi ở các kỳ 

hạn liên tục nhưng kết quả huy động nguồn vốn vẫn tăng trưởng ổn định. 

- Phát động thi đua, khoán huy động vốn tổ chức khen thưởng vật chất 

cho cán bộ theo doanh số huy động. 

- Triển khai tích cực các hoạt động chăm sóc khách hàng, đặc biệt các 

khách hàng có số tiền gửi lớn trong dịp tết nguyên đán, ngày lễ đều có quà. 

* Mặt chưa được: 

- Công tác tiếp cận khách hàng để huy động vốn của một số khách 

hàng chưa tích cực, chưa đạt được kết quả mà ngân hàng tỉnh giao. 

- Công tác tuyên truyền quảng cáo trên các phương tiện thông tin chưa 

được thường xuyên và bài bản như các tổ chức tín dụng khác. 

- Không gian giao dịch của Hội sở cũng như các phòng giao dịch chật 

hẹp, thái độ giao dịch của một số cán bộ chưa được chuyên nghiệp, cửa hàng 

giao dịch đang còn ít, khách hàng phải chờ đợi lâu. 
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Năm 2015: Tiếp tục phát huy những đạt được và cố gắng khắc phục 

những mặt chưa làm được, năm 2015 đã thực hiện huy động vốn với những 

mặt làm đươc và chưa được như sau: 

* Mặt đạt được: 

- Công tác chỉ dạo điều hành luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của ngân 

hàng cấp trên, tuân thủ các quy định huy động vốn của ngân hàng Nhà nước.  

- Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, trong dịp tết nguyên đán 

đều có quà tặng. Đặc biệt các khách hàng lớn đều được cán bộ cũng như đơn 

vị thường xuyên theo dõi thăm hỏi chăm sóc chu đáo. 

* Mặt chưa được: 

- Lãi suất huy động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Việt Nam quy định trần thấp hơn các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn, nhất 

là kỳ hạn 6 tháng, ít nhiều hạn chế thu hút khách hàng gửi tiền. 

- Không gian giao dịch của Hội sở cũng như các phòng giao dịch chật 

hẹp, đặc biệt vào các ngày cao điểm như ngày đầu tuần và cuối tuần làm 

khách hàng phải chờ đợi lâu. 

Năm 2016: Bên cạnh những điểm đạt được như trong các năm trước, 

và điểm tồn đọng do trụ sở chính quá chật hẹp, năm 2016 có những điểm 

đáng chú ý như: 

- Luôn luôn duy trì được mối quan hệ chặt chẽ và luôn nhận được sự 

hổ trợ từ các đơn vị, tổ chức, có  

- Điều hành lãi suất huy động linh hoạt, công khai, minh bạch, tuân thủ 

quy định về trần lãi suất huy động ngắn hạn của ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam, vừa đảm bảo khả năng cạnh tranh với các tổ chức tín dụng  khác, vừa 

cân nhắc khả năng tài chính, giảm chi phí đầu vào tạo cơ sở nâng cao năng 
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lực đầu tài chính, đồng thời xem xét hạ lãi suất cho vay đặc biệt vào năm 

2016... kết hợp với công tác thông tin tuyên truyền vận động gửi tiết kiệm, 

niêm yết lãi suất huy động tại trụ sở, chi nhánh, các điểm giao dịch, treo băng 

rôn quảng cáo tại nhiều điểm giao dịch trên địa bàn... 

2.1.4.2. Tình hình cho vay 

Cho vay của ngân hàng là hoạt động mà ngân hàng giao cho khách 

hàng một khoản tiền để sử dụng vào một mục đích và thời hạn nhất định theo 

thỏa thuận hoàn trả gốc và lãi đúng thời hạn. 

Ngày nay, mặc dù hoạt động tín dụng của ngân hàng đã rất đa dạng với 

các hoạt động mới như bảo lãnh, cho thuê tài chính… nhưng không vì thế mà 

hoạt động cho vay có vai trò ít quan trọng đi trong việc tạo thu nhập, mối 

quan hệ, danh tiếng cho ngân hàng. Những con số về doanh số cho vay, 

doanh số thu nợ, dư nợ ... thể hiện trong bảng 2.2 đã thể hiện tình hình cho 

vay chung tại Agribank Quảng Trạch giai đoạn 2014-2016 

Bảng 2.2: Tình hình cho vay chung tại Agribank Quảng Trạch  

giai đoạn (2014-2016) 

 ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 2014 2015 2016 

Tăng trƣởng 

2015/2014 2016/2015 

ST % ST % 

1/ DSCV 495.070 626.562 694.352 131.493 26,56 67.790 10,82 

2/ DSTN 397.260 553.725 613.876 156.465 39,39 60.151 10,86 

3/ DN 422.371 484.564 554.134 62.192 14,72 69.570 14,36 

4/ NQH 13.638 14.507 11.462 869 6,37 - 3.045 -20,99 

5/ Tỷ lệ 

NQH/DN  (%) 
3,23 2,99 2,07     

(Nguồn: Báo cáo KQHĐKD qua 3 năm 2014-2016 tại Agribank Quảng Trạch [2,tr.37] 
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Phân tích: 

Nhìn chung, tình hình cho vay tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm 

2014-2016 tương đối tốt và ổn định. Các chỉ tiêu doanh số cho vay, doanh số 

thu nợ, dư nợ đều tăng qua 3 năm, NQH/DN có xu hướng giảm mạnh vào 

năm 2016, tuy nhiên, tăng trưởng năm 2016/2015 không cao bằng 

2015/2014. Cụ thể: 

- Doanh số cho vay: năm 2015/2014 có mức tăng trưởng 26,56% tương 

ứng tăng 131.493 triệu đồng, năm 2016/2015 mức tăng trưởng giảm xuống 

còn 10,82% tương ứng tăng 67.790 triệu đồng. 

- Doanh số thu nợ: mức tăng trưởng năm 2016/2015 giảm nhiều so với 

năm 2015/2014, giảm từ 39,39% năm 2015 xuống còn 10,86% năm 2016, 

như vậy, so với năm 2015, năm 2016 có tốc độ tăng hoàn trả nợ ít hơn, đã 

giảm từ 156.465 triệu đồng xuống còn 60.151 triệu đồng. 

 Doanh số cho vay và doanh số thu nợ có mức tăng trưởng tương tự 

nhau qua các năm, chứng tỏ chất lượng cho vay được đảm bảo. 

- Dư nợ tăng cao và ít biến động, năm 2015 tốc độ tăng trưởng dư nợ là 

14,72%, đạt 96,8% so với tăng trưởng dư nợ chỉ tiêu của ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, tỉnh Quảng Bình, tương đương với 

62.192 triệu đồng, năm 2016/2015 tăng trưởng dư nợ đạt 69.570 triệu đồng 

tương ứng với tốc độ tăng trưởng tín dụng là 14,36% vượt so với chỉ tiêu của 

ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tỉnh Quảng Bình là 

1,05%.  

- Năm 2015, nợ quá hạn tăng cao khoảng 869 triệu đồng với tốc độ 

tăng trưởng nợ quá hạn là 6,37%. Điều này có thể được giải thích bởi những 

lý do khách quan về môi trường chung. Năm 2016 nợ quá hạn chỉ còn 11.462 
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triệu đồng, so với năm 2015 là 14.507 triệu đồng, đã giảm 3.045 triệu đồng, 

và kéo tốc độ tăng trưởng nợ quá hạn xuống mức âm là 20,99%. 

 Như vậy, quy mô hoạt động của ngân hàng ngày càng lớn, mặt 

khác ngân hàng  cần đẩy mạnh công tác thu hồi nợ do khoản nợ chưa thu hồi 

là rất cao, tránh sức ép về vốn cho ngân hàng từ nợ quá hạn cao, điều này đã 

được thực hiện hiệu quả năm 2016. 

- Tỷ lệ % NQH/DN có thể nhận thấy tỷ lệ này giảm nhanh, năm 2014 

là 3,23%, năm 2015 là 2,99% và năm 2016 chỉ còn 2,07%.  

Từ việc phân tích các chỉ số ở trên, có thể kết luận giảm lỷ lệ NQH/DN 

qua 3 năm là an toàn và đáng mừng, khi doanh số cho vay, doanh số thu nợ, 

dư nợ tiếp tục tăng và nợ quá hạn được xử lý hiệu quả. Dưới đây là một số 

đánh giá nhìn lại những mặt làm được và mặt chưa làm được qua 3 năm. 

Năm 2014: 

* Mặt làm được 

- Mặc dù 6 tháng đầu năm 2014 tín dụng khó tăng trưởng song với sự chỉ 

đạo của ban lãnh đạo đơn vị, sự chuyển biến nhận thức của cán bộ tín dụng, tăng 

trưởng tín dụng những tháng cuối năm đều đạt kế hoạch giao. Quá trình cho vay 

mới đã có sự lựa chọn khách hàng, đầu tư các dự án có hiệu quả. 

- Đã thực hiện nghiêm túc về lãi suất tiền vay theo các văn bản chỉ đạo 

của Ngân hàng Nhà nước, bám sát các văn bản chỉ chỉ đạo của ngân hàng 

Nông nghiệp cấp trên, theo dõi lãi suất của các tổ chức tín dụng khác trên địa 

bàn để điều hành linh hoạt động tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn trên địa bàn. 

Điều chỉnh và thực hiện lãi suất tiền vay phù hợp, cân nhắc giữa các yếu tố 

nhân lực, tài chính, khả năng cạnh tranh với các tổ chức tín dung khác trên 

địa bàn và tuân thủ chính sách tín dụng ưu đãi của chính phủ trong giai đoạn 

hiện nay. 
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- Phối hợp chặt chẽ với toàn án khởi kiện một số trường hợp chạy nợ. 

- Xử lý nợ xấu trong năm đạt kết quả cao, một số hộ có dư nợ lớn ở Ba 

đồn qua tác động của cán bộ tín dụng đã hợp tác, tự giác bán tài sản để trả nợ 

ngân hàng, tỷ lệ nợ xuất cuối năm giảm nhiều so với đầu năm, ....  

* Mặt chưa được: 

- Chất lượng tín dụng vẫn còn đang lo ngại, số món phải cơ cấu nợ 

đang còn nhiều, thời gian cơ cấu nợ không nhảy nhóm đã gần hết hiệu lực, 

một số hộ vay đang còn tiềm ẩn rủi ro. 

- Một số khách hàng có dư nợ quá lớn gây khó khăn trong công tác 

hoàn trả nợ gốc, cần phải tiếp tục áp dụng các biện pháp xử lý tài sản hoặc 

khởi kiện ra tòa án.  

- Một số cán bộ tín dụng thiếu tích cực, ngại cho vay cho vay, đang 

còn hiện tượng hẹn khách nhiều lần, thời gian thẩm định kéo dài, thái độ 

phục vụ khách hàng chưa được nhã nhặn, nhiệt tình, còn có hiện tượng cáu 

gắt, hướng dẫn chưa chu đáo, khách hàng đến đăng ký vay cán bộ tín dụng lại 

đưa đẩy về tổ trưởng đăng ký, ở một số địa bàn (ví dụ tại phòng giao dịch 

Hòa Ninh) cán bộ tín dụng còn dựa dẫm vào tổ trưởng quá nhiều. 

- Mối quan hệ giữa cán bộ tín dụng địa bàn với cấp ủy chính quyền địa 

phương tại một số xã còn hạn chế (ví dụ tại địa bàn xã Quảng Hòa). 

- Công tác tập huấn cho vay qua tổ nhóm chưa triển khai được trong 

năm , một số tồn tại của các tổ trưởng ở cơ sở chưa được chấn chỉnh. 

- Công tác xử lý nợ xấu: Các phòng chưa chủ động xử lý nợ xấu theo 

địa bàn, theo cán bộ tín dụng. Hoạt động lên kế hoạch và phương án xử lý nợ 

xấu tại các đơn vị không được trình và thông qua bởi lãnh đạo một cách 

thường xuyên; Hồ sơ xử lý nợ xấu như mời khách hàng làm việc, cam kết trả 

nợ của khách hàng, hồ sơ xử lý tài sản chưa đầy đủ, chưa thể hiện là cán bộ 

tín dụng đã làm hết trách nhiệm khi có phát sinh nợ quá hạn. 
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- Thiếu kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kiểm tra của lãnh đạo đối với các 

tổ, cán bộ nghiệp vụ, kiểm tra việc giao và quyết toán công việc hàng quý. 

Năm 2015 

* Mặt làm được: 

- Đầu tư tín dụng đã bám sát hướng phát triển của kinh tế địa phương, 

đẩy mạnh cho vay phục vụ nông nghiệp, công nghiệp theo Nghị định 41, cho 

vay theo quyết đinh số 66/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách giảm 

tổn thất trong nông nghiệp.  

- Đơn vị đã bám sát các văn bản chỉ đạo cấp trên, triển khai tốt các sản 

phẩm tín dụng mới, triển khai cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn theo 

Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ “về chính sách 

tín dụng phục vụ phát triển Nông nghiệp Nông thôn”, áp dụng sản phẩm cho 

vay theo Quyết định 889 “cho vay theo hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình 

sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ” tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng 

trong vay vốn, giảm khối lượng thiết lập hồ sơ của cán bộ tín dụng (hạn mức 

tín dụng của hộ gia đình nay đã thay đổi nâng từ mức 100 triệu đồng lên 200 

triệu đồng.) 

- Lãi suất cho vay vừa chấp hành đúng quy định cấp trên vừa linh hoạt 

đúng đối tượng khách hàng nhằm giữ khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới. 

- Thời gian thẩm định và giải quyết hồ sơ cho vay được thực hiện 

nhanh chóng hơn. 

- Trong năm đã ký hợp đồng tín dụng, giải ngân vốn vay 2 hộ đóng tàu 

mới theo Nghị định 67 của Chính phủ số tiền 8,750 tỷ đồng (2 con tàu hiện 

đã hoàn thành và hạ thủy), thẩm định sơ bộ ban đầu đến cuối năm 2015 có 10 

hộ gia định đăng ký vay theo mục đích này. 
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* Mặt chưa được: 

- Giải ngân vốn vay phần lớn đang bằng tiền mặt, chứng từ chứng 

minh mục đích vay vốn chưa đầy đủ, đối tượng đánh bắt thủy hải sản, hóa 

đơn chứng từ trong thực tế là hộ vay không có. 

- Một số khách hàng có nợ quá hạn lớn, lâu ngày song các giải pháp xử 

lý chưa dứt điểm, trong đó giải pháp hữu hiệu như khởi kiện ra tòa đang còn 

ít (năm 2015: 1 bộ), cán bộ tín dụng thiếu chủ động trong việc đề xuất, áp 

dụng các biện pháp xử lý nợ. 

- Một số khách hàng hiện đang có quan hệ đồng thời nhiều tổ chức tín 

dụng khác, hoặc có tham gia mua hàng trả góp ở các công ty tài chính nên 

phần nào khó khăn trong việc quản lý tín dụng của khách hàng. 

- Nợ xấu trong năm tuy giảm nhiều song các giải pháp xử lý chủ yếu là 

bán nợ cho VAMC, xử lý rủi ro. 

- Một số cán bộ tín dụng dư nợ giảm so với đầu năm ngoài yếu tố 

khách quan còn có sự chủ quan đó là việc chưa tích cực tìm đến khách hàng 

vay, đang đợi khách hàng, khất hẹn khách, thời gian giải quyết món vay 

chậm, có nhiều dự án cá nhân, hộ gia đình thực sự cần vốn cay song cán bộ 

tín dụng vẫn chần chừ, không mạnh dạn đàu tư. Quản lý dư nợ của một số 

cán bộ tín dụng đang còn quá thấp so với bình quân toàn đơn vị. 

- Cán bộ tín dụng quản lý nợ vay chưa được sâu sát, việc phân kỳ gốc 

lãi cho khách hàng chưa phù hợp với nguồn trả nợ trong dự án vay vốn. 

- Việc quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đã xử lý rủi ro của cán bộ tín dụng 

còn lỏng lẽo, thiếu bám sát đôn đốc, thậm chí có những cán bộ tín dụng suốt 

thời gian quản lý chưa hề đôn đốc thu nợ tại hộ vay. 
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- Việc tự nghiên cứu văn bản nghiệp vụ của cán bộ tín dụng đang còn 

hạn chế dẫn đến sai sót trong quá trình làm việc, trả lời với khách hàng không 

nắm chắc quy định. 

- Cán bộ tín dụng dang còn nặng về tài sản thế chấp, thiếu kỷ năng về 

thông tin từ khách hàng vay.  

- Đang còn hiện tượng các tổ trưởng sách nhiễu hộ vay, vòi vĩnh, gây 

phiền hà, cản trở cho người vay tiếp cận. 

 Năm 2016: bên cạnh việc phát huy những mặt làm được các năm trước, 

đánh giá sơ bộ, năm 2016 có những mặt đạt được và chưa đạt được sau: 

* Mặt đạt được: 

- Mặt bằng dư nợ chung của hầu hết cán bộ tín dụng đều đạt hạn mức 

gia đầu năm, đay là kết quả của việc tích cực tìm đến khách hàng vay, thời 

gian giải quyết món vay nhanh chóng, thực hiện được ở đâu có nhu cầu vay 

vốn, ở đó có cán bộ tín dụng  

- Việc phân kỳ gốc lãi cho khách hàng đã phù hợp với nguồn trả nợ trong 

dự án vay vốn. Cán bộ tín dụng quản lý nợ vay sâu sát và nghiêm túc hơn. 

- Không còn hiện tượng các tổ trưởng sách nhiễu hộ vay, vòi vĩnh, gây 

phiền hà, cản trở cho người vay tiếp cận. 

* Mặt chưa được: 

- Một số cán bộ tín dụng chưa thực sự chiếm được lòng tin và tình cảm của 

khách hàng, dẫn đến việc khách hàng có quan hệ đồng thời nhiều tổ chức tín dụng 

khác nên phần nào khó khăn trong việc quản lý tín dụng của khách hàng. 

- Một số khách hàng có dư nợ quá lớn gây khó khăn trong công tác 

hoàn trả nợ gốc, cần phải tiếp tục áp dụng các biện pháp xử lý tài sản hoặc 

khởi kiện ra tòa án.  
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2.1.4.3. Kết quả hoạt động kinh doanh tại NHNo và PTNT chi nhánh 

huyện Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016) 

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng phụ thuộc nhiều vào các nhân tố 

bên ngoài và bên trong ngân hàng. Dưới đây là một số thuận lợi và khó khăn 

cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động của Agribank Quảng Trạch qua các năm 

(2014-2016): 

 Một số thuận lợi chính: 

- Nghị định 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển 

nông nghiệp, nông thôn thay thế QĐ 67/199QĐ-TTg đã tạo điều kiện cho 

Agribank Quảng Trạch tăng trưởng tín dụng, thể hiện vai trò là một định chế tài 

chính chủ đạo trên thị trường tài chính nông nghiệp - nông thôn, khẳng định thêm 

thương hiệu ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.  

- Trong giai đoạn này, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Việt Nam ban hành một số văn bản mới về Quy chế cho vay đối với các 

thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế hộ gia đình. 

- Nội bộ ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên đoàn 

kết một lòng, tất cả vì lợi ích của đơn vị, hệ thống và trong đó có lợi ích của 

chính mình. 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã, phường và Đại hội huyện Đảng 

(huyện Quảng Trạch), thị Đảng (thị xã Ba Đồn) bổ nhiệm nhiệm kỳ 2010-

2015, 2015-2020 đã chỉ ra các chương trình phát triển kinh tế và các giải 

pháp cụ thể làm cơ sở, định hướng cho đầu tư tín dụng. 

- Về cơ chế chính sách năm 2014: ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều 

chỉnh chính sách tiền tệ và ngân hàng theo hướng kiểm chế lạm phát và ổn 

định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

+ Lãi suất huy động tiền gửi các kỳ hạn đều giảm xuống. Có kỳ hạn 1 

tháng đến dưới 12 tháng là 6,3%/năm. 
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+ Lãi suất cho vay đối tượng nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp 

nhỏ và vừa và một số đối tượng ưu đãi khác giảm từ 9% xuống còn 7%/năm. 

Các đối tượng khác cũng được giảm xuống. 

- Chính Phủ cũng có nhiều chính sách hỗ trợ cho lĩnh vực Nông nghiệp 

Nông thôn như: Quyết định 66/QĐ-CP về một số chính sách cho vay hỗ trợ 

giảm tổn thất sau thu hoạch, Nghị định 67/NĐ-CP về một số chính sách phát 

triển thủy sản…. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị định 41/2010/NĐ-CP về chính sách 

tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. 

- Nghị Quyết số 125/NQ-CP ngày 20/12/2015 của Chính phủ về việc 

điều chỉnh địa giới tách 9 xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Trạch thành lập Thị 

xã Ba Đồn. 

- Việc thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền 

tập trung chỉ đạo nên đã thu hút được nhiều nhà đầu tư vào địa bàn. Nhiều dự 

án đã đi vào hoạt động và có sản phẩm.  

- Nền kinh tế xã hội trong năm 2015 tiếp tục đà phục hồi, có nhiều 

chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 

6.5%, đạt mức cao nhất từ 2010-2015, lạm phát được kiềm chế ở mức thấp 

nhất, chỉ số giá tiêu dùng ở mức thấp nhất so với cùng kỳ 14 năm qua. 

- Về cơ chế chính sách: ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chính sách 

tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo hướng kiềm chế lạm phát, ổn định kinh 

tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Lãi suất huy động tiền gửi tương đối ổn định trong năm, một số ở kỳ 

hạn từ 3 đến 12 tháng có tăng nhẹ, riêng kỳ hạn từ 24 tháng đến 60 tháng lại 

giảm từ 6,8%/năm xuống còn 6,5%/năm. Lãi suất huy động ngoại tệ cuối 

năm giảm còn 0%. 
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- Lãi suất cho vay giảm đối tượng nông nghiệp nông thôn, doang 

nghiệp nhỏ và vừa và một số đối tượng ưu đãi khác từ  9%/năm xuống còn 

7%/năm. 

- Nắng nóng, hạn hán kéo dài, nhiều địa phương bỏ hoang ruộng không 

thực hiện gieo trồng được, chăn nuôi bị dịch bệnh, đời sống nhân dân gặp 

khó khăn 

- Một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2016: tốc độ tăng trưởng kinh tế 

9,2%; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 8,4%; thương 

mại dịch vụ tăng 15,9%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 21,18% xuống còn 17,1%... 

 Một số khó khăn chính 

- Mạng lưới các tổ chức tín dụng trên địa bàn ngày càng đông, mức độ 

cạnh tranh ngày càng gay gắt, gây khó khăn trong tăng trưởng và tăng chi phí 

về tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị. 

- Năm 2014, nền kinh tế đã có nhiều chuyển biến tích cực song vẫn 

còn nhiều khó khăn như hàng hóa sản xuất ra không bán được, tồn kho nhiều, 

sức mua của người tiêu dùng yếu. Một số doanh nghiệp cũng như hộ kinh 

doanh trong tình trạng cầm chừng, giá cả hàng hóa dịch vụ không ổn định 

ảnh hưởng tâm lý sản xuất và đời sống nhân dân. 

- Các tổ chức tín dụng trên địa bàn mở thêm phòng giao dịch, mức độ 

cạnh tranh ngày càng gay gắt, phát sinh nhiều chi phí trong việc giữ và thu 

hút khách hàng. 

- Ảnh hưởng của nắng nóng, hạn hán năm 2015 kết hợp với thiên tai lũ 

lụt từ tháng 10/2016, dẫn đến nhiều hộ vay vốn khó khăn, không có nguồn trả 

nợ, nợ xấu tăng nhanh. 

- Tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, các dự án đầu tư thu hẹp, 

theo đó nợ xấu phát sinh nhiều, vốn đầu tư thu hồi chậm, chi phí rủi ro cao. 
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Kết hợp những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh 

doanh của ngân hàng, cùng với việc phân tích ở mục 2.1.4.1. về tình hình huy 

động vốn, 2.1.4.2. về tình hình cho vay chung tại Agribank Quảng Trạch qua 

3 năm, phân tích bảng 2.3 (xem ở trang tiếp theo) và hình 2.2 (xem ở trang 

tiếp theo) sẽ cho thấy kết quả hoạt động kinh doanh tại Agribank Quảng 

Trạch qua 3 năm 2014-2016 

Bảng 2.3: Báo cáo KQHĐKD tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016) 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 2014 2015 2016 

Tăng trƣởng 

2015/2014 2016/2015 

ST % ST % 

1/ Thu nhập 57.914 95.431 107.599 37.517 64,78 12.168 12,75 

2/ Chi phí 49.872 79.126 89.184 29.254 58,66 10.058 12,71 

3/ Lợi nhuận 8.042 16.305 18.415 8.263 102,75 2.110 12,94 

(Nguồn: Báo cáo KQHĐKD qua 3 năm 2014-2016 tại Agribank Quảng Trạch [3, tr 47] 

Hình 2.2: KQHĐKD tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016) 
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Phân tích: 

Nhìn vào hình 2.2, có thể nhận thấy, tình hình hoạt động kinh doanh 

rất phát triển tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm 2014 - 20166. Các chỉ tiêu 

(thu nhập, chi phí và lợi nhuận) đều tăng trưởng qua các năm. Năm 2016, thu 

nhập của Agribank Quảng Trạch đạt gần 18.415 triệu đồng. 

Nhìn chung, mức tăng trưởng năm 2016 so với năm 2015 có xu hướng 

chững lại. Nếu như tốc độ tăng trưởng thu nhập năm 2015 so với 2014 là 

64,78% tương ứng với mức tăng trên 37.517 triệu đồng thì thu nhập năm 

2016 so với năm 2015 chỉ tăng 12.168 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng thu 

nhập năm 2016 so với năm 2015 chỉ còn 12,75%. Mức tăng trưởng chi phí 

cũng giảm mạnh từ khoảng 29.254 triệu đồng tương ứng với tốc độ tăng 

trưởng chi phí năm 2015 so với năm 2014 là 58,66% xuống còn 12,71% 

tương ứng với 10.058 triệu đồng vào năm 2016 so với năm 2015. Mặc dù có 

tốc độ tăng trưởng thu nhập và chi phí cùng giảm, tuy nhiên, tốc độ tăng 

trưởng thu nhập giảm nhiều hơn tốc độ tăng trưởng chi phí, kéo theo tốc độ 

tăng trưởng lợi nhuận cũng giảm từ 102,75% tương ứng với khoảng 8.263 

triệu đồng vào năm 2015 so với năm 2014 xuống chỉ còn 12,94% tương ứng 

với chỉ tăng 2.110 triệu đồng vào năm 2016 so với 2015.   

Nhìn lại tình hình kinh tế năm 3 năm với nhiều biến động, với những 

thuận lợi và khó khăn như đã đề cập ở trên, thì việc triển khai kinh doanh 

hiệu quả và sinh lãi của ngân hàng mặc dù có chững lại nhưng là rất phù hợp 

và đáng khen ngợi, là sự nổ lực rất lớn của toàn bộ ngân hàng. 
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2.2. Thực trạng cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD tại 

Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016) 

2.2.1. Điều kiện cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD tại 

Agribank Quảng Trạch  

2.2.1.1. Quy trình cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD 

Mô hình dưới đây thể hiện quy trình cho vay ngắn hạn đối với 

HGĐ&CN SXKD, chúng ta có thể hình dung như sau: 

(1) Cán bộ tín dụng trực tiếp xúc với khách hàng, tùy thuộc vào đó là 

khách hàng quan hệ tín dụng lần đầu hay khách hàng đã có quan hệ tín dụng 

với ngân hàng để có thể tiếp thu, thu thập thông tin và hướng dẫn khách hàng 

lập hồ sơ vay vốn theo quy định tại khoản 1 điều 3 số 909/QĐ-HĐQT-TDHo 

[5], kiểm tra hồ sơ vay vốn của khách hàng, thẩm định và lập báo cáo thẩm 

định cho vay theo quy định tại khoản 2 điều 3 số 909/QĐ-HĐQT-TDHo. 

                       1              2 

                       6       

                   

                                                                                         3 

                        5                                         4        

 

 

(2) Trưởng phòng/ tổ trưởng tổ tín dụng sau khi nhận được hồ sơ và 

báo cáo thẩm định của cán bộ tín dụng, thực hiện rà soát danh mục hồ sơ vay 

vốn theo quy định của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt 

Nam; nếu hồ sơ vay vốn thiếu, chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

theo quy định tại khoản 3 điều 3 số 909/QĐ-HĐQT-TDHo. 
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(3) Giám đốc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn nơi cho 

vay sau khi nhận được hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo tiền vay đã có 

chữ ký nháy từ trưởng phòng tín dụng phù hợp thì tiến hành xem xét lại nội 

dung trong hợp đồng đầy đủ và đảm bảo pháp lý thì ký duyệt vào hợp đồng, 

nếu không được thì thông báo cho khách hàng biết. 

(4) Hồ sơ khoản vay được giám đốc ký duyệt cho vay được chuyển cho 

kế toán thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán, thanh toán. 

(5) Kế toán chuyển cho thủ quỹ để tiến hành giải ngân cho khách hàng. 

(6) Sau khi cho vay cán bộ tín dụng được giao theo dõi khoản vay có 

trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc trả nợ gốc, lãi của khách hàng đầy đủ, 

đúng kỳ. Các khoản nợ đến hạn đều phải lập thông báo gửi cho khách hàng 

trước 05 ngày làm việc so với ngày đến hạn nợ. Cán bộ tín dụng được giao 

tiến hành thu nợ gốc, lãi tiền vay, phí, hay xử lý nợ (nếu có) theo quy định tại 

mục C số 909/QĐ-HĐQT-TDHo.  

Phân tích: 

Quy trình cho vay khá đơn giản, vừa đủ để đảm bảo an toàn trong hoạt 

động cho vay của ngân hàng, vừa đủ để đảm bảo khách hàng không phải chờ 

đợi quá lâu, khối lượng công việc phù hợp: việc phải làm của khách hàng ít 

và đơn giản, nhiệm vụ của các phòng ban, nhân viên được phân chia rõ ràng, 

cụ thể, không chồng chéo lên nhau, tiến trình thực hiện có logic. 

Ưu điểm: Quy trình cho vay đơn giản, an toàn, phù hợp với quy mô, 

phạm vi hoạt động của ngân hàng, đáp ứng được nhu cầu và thời gian cho 

khách hàng. 

2.2.1.2. Đối tượng 

 Hộ gia đình, cá nhân: 

-  Cư trú (thường trú, tạm trú) tại địa bàn huyện Quảng Trạch và thị xã 

Ba Đồn. 
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 Trường hợp người vay ngoài địa bàn thì Giám đốc Agribank Quảng 

Trạch xem xét, quyết định. Nếu người vay ở địa bàn liền kề đại bàn thì Giám 

đốc Agribank Quảng Trạch phải thông báo cho Giám đốc ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển nông nơi người vay cư trú biết. 

 Cá nhân là người từ đủ 18 tuổi trở lên không bị mất hoặc hạn chế 

năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự. 

Trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có 

tài sản riêng đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thì có thể tự mình xác lập, thực hiện 

giao dịch dân sự mà không cần có sự đồng ý của người đại diện theo pháp 

luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Đại diện cho hộ gia đình để giao dịch với Agribbank Quảng Trạch là 

chủ hộ hoặc người đại diện của chủ hộ; chủ hộ hoặc người đại diện chủ hộ 

phải có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy 

định của Bộ luật Dân sự. 

Phân tích: 

Đối tượng được cho vay không vi phạm quy định của pháp luật. 

Ưu điểm: 

Quy định về đối tượng cho vay của ngân hàng vừa tuân thủ pháp luật, 

vừa khuyến khích những cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu vay vốn tại 

Agribank Quảng Trạch mà chưa đủ tuổi hoặc ngoài địa bàn được vay vốn mà 

không phạm luật. 

 2.2.1.3. Thời hạn và mục đích cho vay 

Cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD là các khoản cho vay đến 

12 tháng nhằm bổ sung nhu cầu vốn ngắn hạn cho cho sản xuất, kinh doanh. 

Thời hạn cho vay được xác định dựa trên hợp đồng tín dụng hoặc trên từng 
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giấy nhận nợ phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của 

khách hàng và Agribask Quảng Trạch nhưng tối đa là 12 tháng; nếu khách 

hàng  kinh doanh tổng hợp thì lựa chọn sản phẩm có chu kỳ kinh doanh dài 

nhất hoặc chiếm tỷ trọng chủ yếu để xác định thời hạn vay. Thời hạn vay trên 

từng giấy nhận nợ có thể không phù hợp với thời hạn hiệu lực của hạn mức 

tín dụng. 

Phân tích: 

Thời hạn và mục đích vay cụ thể, linh động. 

Ưu điểm: 

Thời hạn vay được xác định cụ thể, linh động giúp cán bộ tín dụng dễ 

dàng quyết định mức độ phù hợp của việc cho vay. 

Nhược điểm: 

Thời hạn cho vay linh động, tạo sơ hở cho cán bộ tín dụng vô tình, hoặc 

cố tình cho vay hoặc không cho vay không đúng thời hạn được cho phép. 

 2.2.1.4. Cách tính lãi 

Tính theo lãi suất cố định và thả nổi theo quy định của ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam trong cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD. Điều 

chỉnh lãi suất linh hoạt theo từng thời kỳ. 

Phân tích: 

Tính lãi linh hoạt và tuân thủ quy định của ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Ưu điểm: 

Cách tính lãi linh hoạt và tuân thủ quy định của ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam  giúp Agribank Quảng Trạch kịp thời điều chỉnh mức lãi suất theo 

những thay đổi, biến động lãi suất do ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề ra và 
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những biến động chung của nền kinh tế tác động đến hoạt động cho vay, nhu 

cầu vay vốn của khách hàng là HGĐ&CN SXKD. 

2.2.1.5. Điều kiện đảm bảo 

Đảm bảo bằng tài sản là đảm bảo bằng thế chấp bất động sản, cầm cố 

động sản, bão lãnh của bên thứ ba, tài sản hình thành từ vốn vay.  

Thông thường, cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD tại 

Agribank Quảng Trạch có đảm bảo bằng tài sản là thế chấp bất động sản như 

nhà ở, đất canh tác; Có đảm bảo không bằng tài sản là đảm bảo dựa trên uy 

tín của người đi vay, là người đã có vay vốn của Agiribank Quảng Trạch và 

luôn đảm bảo hoàn trả nợ gốc và lãi đúng hạn, có kết quả sản xuất kinh 

doanh sinh lãi cao, hợp pháp. 

2.2.1.6. Phí, phạt 

Từ tháng 4/2013 đến nay Agribank Quảng Trạch chỉ tính phạt trả nợ 

quá hạn (lãi suất 150%x lãi suất trong hợp đồng) ngoài ra, không tính bất kỳ 

một loại phí nào khác (như phí thẩm định tài sản đảm bảo, hay phí phạt trả nợ 

trước hạn…) đối với khách hàng là HGĐ&CN nhằm khuyến khích khách 

hàng  vay vốn và trả nợ, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ phát triển kinh tế 

khách hàng  trên địa bàn hoạt động đúng như chủ trương và mục tiêu hoạt 

động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam và Nghị 

định 41/2010/NĐ-CP là bám sát định hướng phát triển kinh tế địa phương, 

đẩy mạnh cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn. 

Phân tích: 

Agribank Quảng Trạch là ngân hàng duy nhất trên địa bàn, là một 

trong số ít các chi nhánh của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Việt Nam cũng như hầu hết các tổ chức tín dụng khác chưa thu phí và phạt 

đối với các loại phí, phạt khác. 
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Ưu điểm: 

Việc chưa thu phí và phạt khác tại Agribank Quảng Trạch là phù hợp 

với tình hình kinh tế và dân trí còn chưa phát triển tạo địa bàn hoạt động của 

ngân hàng, chính sách kinh tế của địa phương. Điều này tạo ưu thế, khuyến 

khích khách hàng, đặc biệt là khách hàng HGĐ&CN vay vốn tại Agribank 

Quảng Trạch. 

Nhược điểm: 

- Việc không thu phí thẩm định tài sản phần nào hạn chế chất lượng 

thẩm định tài sản đảm bảo của cán bộ tín dụng. 

- Việc không thu phí phạt như phạt trả trước thời hạn, mặc dù không 

nhiều khách hàng có nhu cầu trả trước thời hạn, tuy nhiên cũng ít nhiều gây 

cản trở cho trong việc hoạch định nguồn vốn của ngân hàng. 

2.2.2. Thực trạng cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD tại 

Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016) 

2.2.2.1. Thực trạng cho vay đối với HGĐ&CN tại Agribank Quảng 

Trạch qua 3 năm (2014-2016) 

Như đã đề cập ở trên, những thay đổi từ Nghị định 41/2010/NĐ-CP đã 

tạo điều kiện cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng trưởng 

tín dụng, thể hiện vai trò là một định chế tài chính chủ đạo trên thị trường tài 

chính nông nghiệp nông thôn, khẳng định thêm thương hiệu ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn cùng với việc ngân hàng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Việt Nam ban hành một số văn bản mới về Quy chế cho vay 

đối với các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế hộ gia đình. Bảng 2.4 (xem 

ở trang tiếp theo) sẽ khái quát về thực trạng cho vay đối với HGĐ&CN trong 

cho vay chung tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016). 
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Phân tích:  

Nhìn vào bảng 2.4 có thể nhận thấy cho vay đối với HGĐ&CN chiếm 

tỷ trọng rất lớn trong hoạt động cho vay tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm 

(2014-2016): doanh số cho vay HGĐ&CN chiếm từ 80%-87% doanh số cho 

vay chung, doanh số thu nợ HGĐ&CN chiếm từ 79%-86% doanh số thu nợ 

chung, dư nợ HGĐ&CN chiếm từ 89%-92% dư nợ chung, nợ quá hạn 

HGĐ&CN chiếm từ 95%-98% nợ quá hạn chung. Vậy nên, quy mô và chất 

lượng của cho vay đối với HGĐ&CN ảnh hưởng rất lớn đến họat động cho 

vay tại Agribank huyện Quảng Trạch. 
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Bảng 2.4: Thực trạng cho vay đối với HGĐ&CN trong cho vay chung tại Agribank Quảng Trạch  

qua 3 năm (2014-2016). 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
2014 2015 2016 

Tăng trƣởng 

2015/2014 2016/2015 

ST % ST % ST % ST % ST % 

1/ DSCV chung 495.070 100 626.562 100 694.352 100 131.493 26,56 67.790 10,82 

HGĐ&CN 429.150 86,68 503.743 80,40 563.821 81,20 74.594 17,38 60.078 11,93 

2/ DSTN chung 397.260 100 553.725 100 613.876 100 156.465 39,39 60.151 10,86 

HGĐ&CN 341.230 85,90 440.793 79,61 495.024 80,64 99.563 29,18 54.231 12,30 

3/ DN chung 422.371 100 484.564 100 554.134 100 62.192 14,72 69.570 14,36 

HGĐ&CN 386.231 91,44 440.296 90,86 498.463 89,95 54.066 14,00 58.167 13,21 

4/ NQH chung 13.638 100 14.507 100 11.462 100 869 6,37 -3.045 -20,99 

HGĐ&CN 13.118 96,18 14.167 97,65 10.932 95,38 1.049 8,00 -3.235 -22,83 

5/ NQH/DN chung  (%)  3,23  2,99  2,07     

HGĐ&CN  3,40  3,22  2,19     

(Nguồn: Báo cáo KQHĐKD qua 3 năm 2014-2016 tại Agribank Quảng Trạch [4, tr56]
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Hoạt động cho vay đối với HGĐ&CN tăng trưởng qua các năm. Tương 

tự như đã phân tích trong mục 2.1.3.2. về tình hình cho vay chung, cho vay 

đối với HGĐ&CN cũng có tốc độ tăng trưởng cao vào năm 2015 và giảm tốc 

độ tăng trưởng vào năm 2016. 

- Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay HGĐ&CN giảm từ 17,38% 

năm 2015 tương ứng mức tăng 74.594 triệu đồng xuống còn 11,93% năm 

2016 tương ứng mức tăng 60.078 triệu đồng;  

- Tốc độ tăng trưởng doanh số thu nợ HGĐ&CN giảm từ 29,18% 

tương ứng tăng 99.563 triệu đồng năm 2015 xuống còn 12,3% tương ứng 

mức tăng 54.231 triệu đồng năm 2016;  

- Tốc độ tăng trưởng dư nợ HGĐ&CN giảm nhẹ từ 14% tương ứng 

tăng 54.066 triệu đồng năm 2015 xuống còn 13,21% tương ứng tăng hơn 

58.167 triệu đồng năm 2016; 

- Nợ quá hạn HGĐ&CN giảm mạnh từ 8% tương ứng mức tăng 1.049 

triệu vào năm 2015 đã giảm xuống hơn 3 tỷ làm tốc độ tăng trưởng nợ quá 

hạn HGĐ&CN giảm mạnh xuống mức âm 22,83%. 

- Tỷ lệ % NQH/DN giảm mạnh qua 3 năm: năm 2014: 3,4%; năm 

2015: 3,22%; năm 2016: 2,19%.  

Sở dĩ có những thay đổi trên trong cho vay đối với HGĐ&CN là do 

quá trình cung ứng sản phẩm cho đối tượng khách hàng là HGĐ&CN ngày 

càng trở nên thuần thục, chuyên nghiệp hơn và những thay đổi từ môi trường 

kinh doanh, tác động đến giảm nhu cầu vay vốn của khách hàng:  

 Năm 2015 có những yếu tố thuận lợi cơ bản giúp phát triển tình 

hình cho vay đối với HGĐ&CN. 

- Nghị định 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển 

nông nghiệp, nông thôn thay thế QĐ 67/199QĐ-TTg đã tạo điều kiện cho 

ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng trưởng tín dụng, thể hiện 
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vai trò là một định chế tài chính chủ đạo trên thị trường tài chính nông nghiệp 

nông thôn, khẳng định thêm thương hiệu. Ngân hàng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Việt Nam ban hành một số văn bản mới về Quy chế cho vay 

đối với các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế hộ gia đình. 

- Thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và cũng Nghị quyết Đại hội 

Đảng lần thứ XXIII. Năm 2015 mặc dù có nhiều khó khăn như thời tiết mưa 

dầm, rét đậm kéo dài, giá cả lạm phát tăng cao… ảnh hưởng đến sản xuất, 

đời sống nhân dân, nhưng tình hình kinh tế xã hội của huyện Quảng Trạch , 

thị xã Ba Đồn vẫn tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá, đời sống nhân dân 

được cải thiện, văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh 

được giữ vững.  

- Năm 2015, Nghị quyết 11/NQ-CP [6] về chống suy giảm kinh tế đã 

phát huy hiệu quả, giá cả đã dần ổn định. ngân hàng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Việt Nam đã chỉ đạo nhiều giải pháp kịp thời, có hiệu quả, 

phù hợp với từng giai đoạn như điều chỉnh lãi suất huy động, lãi suất cho vay 

linh hoạt, phí môi giới huy động vốn, khen thưởng huy động vốn… 

 Năm 2016 có những nhân tố cơ bản tác động làm giảm tốc độ tăng 

trưởng cho vay đối với HGĐ&CN: 

- Năm 2016, các chỉ tiêu kinh tế tiếp trên địa bàn huyện Quảng Trạch 

và thị xã Ba Đồn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp 

được mùa toàn diện, năng suất lúa và sản lượng lương thực đạt cao nhất cho 

đến năm 2016, sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn tăng 

trưởng so với cùng kỳ, dịch vụ phát triển,…: tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,2%; 

sản lượng lương thực đạt 59.516 tấn (đạt 103%/KH); Giá trị sản xuất công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 8,4%; thương mại dịch vụ tăng 15,9%; tỷ lệ 

hộ nghèo giảm từ 21,18% xuống còn 17,1%... 
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- Ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt từ tháng 10/2016, dẫn đến nhiều hộ 

vay vốn khó khăn, không có nguồn trả nợ, nợ xấu tăng nhanh. 

- Mạng lưới các ngân hàng trên địa bàn ngày càng đông, mức độ cạnh 

tranh ngày càng gay gắt, gây khó khăn trong tăng trưởng. 

- Biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào; thị trường thu mua 

hẹp sức mua giảm, hàng tồn kho lớn ảnh hưởng đến hoạt động của các hộ gia 

đình sản xuất kinh doanh. 

Như vậy, nhu cầu vay vốn của khách hàng là HGĐ&CN có xu hướng 

giảm vào năm 2016 do những e ngại, khó khăn chung của nền kinh tế, tính 

khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên, nên có thể kết luận rằng: hoạt động cho 

vay đối với HGĐ&CN tăng trưởng như những phân tích ở trên là hợp lý và 

thể hiện nổ lực, cũng như uy tín của Agribank Quảng Trạch. 

Ưu điểm: 

Một là, cho vay đối với HGĐ&CN chiếm phần lớn hoạt động cho vay 

tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016), trực tiếp tác động đến tốc 

độ tăng trưởng của hoạt động cho vay. Điều này phù hợp với định hướng 

phát triển của ngân hàng và điều kiện kinh tế của địa phương, nhận được sự 

ủng hộ từ phía Chính phủ, lãnh đạo địa phương. 

Hai là, xu hướng tỷ lệ % NQH/DN đối với HGĐ&CN giảm qua các 

năm thể hiện hiệu quả việc, tính tích cực trong thu hồi, xử lý nợ quá hạn, nợ 

xấu của cán bộ tín dụng ngân hàng. Tỷ lệ NQH/DN đều nhỏ hơn 5%, chứng 

tỏ chất lượng cho vay đối với HGĐ&CN là tốt, cần tiếp tục phát huy. 

Ba là, tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay và doanh số thu nợ đối với 

HGĐ&CN tương đương nhau qua các năm, dư nợ cao, chứng tỏ hoạt động 

cho vay của NH là an toàn, thu hút khách hàng. 

Hạn chế: 

Một là, tốc độ tăng trưởng bị chững lại năm 2016. 
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Hai là, dư nợ cao chứng tỏ nguồn vốn cho vay chưa thu hồi cao, 

Agibank Quảng Trạch cần phải đẩy mạnh công tác theo dõi, tránh để dư nợ 

trở thành nợ quá hạn, nợ xấu. 

Ba là, nhu cầu vay vốn của khách hàng bị tác động quá nhiều bởi các 

yếu tố bên ngoài, Agribank Quảng Trạch cần nâng cao công tác Marketing để 

hạn chế rủi ro sụt giảm nhu cầu vay của khách hàng . 

2.2.2.2. Thực trạng cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN tại Agribank 

Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016) 

Việc lựa chọn thời hạn vay cũng là yếu tố quan trọng quyết định lựa 

chọn khoản vay và lựa chọn ngân hàng. Nếu thời hạn cho vay không phù 

hợp, gây ra khó khăn trả nợ đúng hạn của khách hàng, khách hàng kinh 

doanh không hiệu quả (trường hợp thời hạn vay quá ngắn), khách hàng kinh 

doanh sai mục đích, thu hồi nợ của ngân hàng kém, khả năng mất vốn của 

ngân hàng cao (trường hợp thời hạn vay quá dài) hoạch định nguồn vốn ngân 

hàng không thực hiện được…. Do đó, dựa vào nhu cầu vay, mục đích vay, 

phương án xản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ và thời gian còn lại của tài 

sản đảm bảo…, ngân hàng và khách hàng có thể thỏa thuận để đưa ra thời 

hạn hợp lý. Việc phân tích theo thời hạn giúp ngân hàng quản lý tình hình các 

khoản nợ một cách hiệu quả, vừa hạn chế rủi ro đối với ngân hàng vừa làm 

hài lòng khách hàng. Bảng 2.5, hình 2.3, hình 2.4 (xem trong các trang tiếp 

theo) và phân tích, nhận xét sẽ làm sang tỏ tình hình cho vay theo thời hạn 

đối với khách hàng là HGĐ&CN tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm 

(2014-2016).
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Bảng 2.5: Tình hình cho vay theo thời hạn đối với HGĐ&CN tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016). 

 ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
2014 2015 2016 

Tăng trƣởng 

2015/2014 2016/2015 

ST % ST % ST % ST % ST % 

1/ DSCV  429.150 100 503.743 100 563.821 100 74.594 17,38 60.078 11,93 

Ngắn hạn 262.392 61,14 381.594 75,75 378.930 67,21 119.202 45,43 -2.664 -0,70 

Trung – dài hạn 166.758 38,86 122.150 24,25 184.892 32,79 -44.608 -26,75 62.742 51,37 

2/ DSTN 341.230 100 440.793 100 495.024 100 99.563 29,18 54.231 12,30 

Ngắn hạn 238.089 69,77 304.744 69,14 362.831 73,30 66.655 28,00 58.087 19,06 

Trung – dài hạn 103.141 30,23 136.049 30,86 132.193 26,70 32.908 31,91 -3.857 -2,83 

3/ DN   386.231 100 440.296 100 498.463 100 54.066 14,00 58.167 13,21 

Ngắn hạn 211.015 54,63 281.508 63,94 289.753 58,13 70.492 33,41 8.245 2,93 

Trung – dài hạn 175.215 45,37 158.788 36,06 208,710 41,87 -16.427 -9,38 49.922 31,44 

4/ NQH 13.118 100 14.167 100 10.932 100 1.049 8,00 -3.235 -22,83 

Ngắn hạn 1.413 10,77 1.327 9,37 1.081 9,89 -85 -6,04 -246 -18,55 

Trung – dài hạn 11.705 89,23 12.839 90,63 9.851 90,11 1.135 9,69 -2.989 -23,28 

5/ NQH/DN 

(%) 
 3,40  3,22  2,19     

Ngắn hạn  0,67  0,47  0,37     

Trung – dài hạn  6,68  8,09  4,72     

(Nguồn: Báo cáo KQHĐKD qua 3 năm 2014-2016 tại Agribank  Quảng Trạch [5, tr.61]



 62 

 

Phân tích:  

Nhìn vào cột tỷ trọng bảng 2.5 có thể nhận thấy tình hình cho vay ngắn 

hạn đối với HGĐ&CN chiếm khoảng 2/3 cho vay đối với HGĐ&CN. Đặc 

biệt, năm 2015, doanh số cho vay và dư nợ trung hạn giảm 9,31% (45,37%-

36,06%), trong khi đó, đối tượng khách hàng mục tiêu chủ yếu là đối tượng 

phục vụ nông nghiệp, nông thôn đang cần nhu cầu vốn trung hạn. 

Tình hình cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN thay đổi ảnh hưởng rất 

lớn đến cho vay đối với HGĐ&CN và bị tác động bởi các nhân tố như đối với 

cho vay HGĐ&CN cũng như cho vay chung.  

- Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay và dư nợ cũng bị tác động bởi 

các nhân tố như đối với cho vay chung làm tăng trưởng mạnh vào năm 2015 

so với năm 2014: tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay là 45,43% tương ứng 

với 119.202 triệu đồng và tốc độ tăng trưởng dư nợ là 33,41% tương ứng với 

70.492 triệu đồng; sau đó giảm mạnh vào năm 2016: tốc độ tăng trưởng 

doanh số cho vay năm 2016/2015 đạt mức âm 0,7%, tương ứng giảm 2.664 

triệu đồng, tốc độ tăng trưởng dư nợ giảm còn 2,93% tương ứng với mức 

tăng trưởng chỉ 8.245 triệu đồng. 

Hình 2.3: Tình hình cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN tại Agribank 

Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016) 
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Hình 2.4: Tình hình tỷ lệ % nợ quá hạn trên dƣ nợ của cho vay ngắn hạn 

đối với HGĐ&CN tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016) 
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- Tình hình thu nợ trong 3 năm tại Agribank Quảng Trạch có tăng 

trưởng, tuy nhiên mức tăng trưởng cao như năm 2015/2014 là 28% tương 

ứng với tăng hơn 66.655 triệu đồng đã không được duy trì đến năm 2016, chỉ 

còn 19,06% tương ứng với 58.087 triệu đồng. 

Hình 2.4 và dòng số liệu trong bảng 2.5 thể hiện nợ quá hạn ngắn hạn 

chiếm một phần rất nhỏ trong dư nợ ngắn hạn và hình 2.5 chỉ ra xu hướng tỷ 

lệ % nợ quá hạn trên dư nợ có xu hướng ngày càng giảm. Tuy nhiên, thực tế 

xử lý NQH đối với Agribank Quảng Trạch còn nhiều điểm cần xem xét khi 

giảm NQH chủ yếu bằng cách xử lý rủi ro cuối năm, nhiều khoản nợ quá hạn 

có DN lớn hầu như chưa thu được, thu nợ rủi ro thực tế đạt thấp.  

Ưu điểm: 

Một là, tỷ lệ % NQH/DN có xu hướng giảm. 

Hai là, cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN chiếm ưu thế hơn cho vay 

dài hạn đối với HGĐ&CN, nên tăng cường cho vay ngắn hạn đối với 

HGĐ&CN. 

Ba là, tình hình thu nợ đối với HGĐ&CN nói chung và thu nợ ngắn 

hạn đối với HGĐ&CN trong 3 năm tăng trưởng chứng tỏ chất lượng cho vay 



 64 

 

đã tăng, công tác quản lý, thu hồi nợ của NH được nâng cao, tình hình sản 

xuất kinh doanh của khách hàng tiến triển tốt. 

Bốn là, cho vay đối với HGĐ&CN nói chung và cho vay ngắn hạn đối 

với HGĐ&CN nói riêng vẫn tăng trưởng qua các năm. 

Nhược điểm: 

Một là, cho vay dài hạn chiếm ít hơn cho vay ngắn hạn, không phù hợp 

với khách hàng mục tiêu của ngân hàng. 

Hai là, năm 2016, tăng trưởng của các chỉ tiêu doanh số cho vay ngắn 

hạn, doanh số thu nợ ngắn hạn chưa tương thích với nhau, chứng tỏ chất 

lượng tăng trưởng cho vay chưa tốt. 

Ba là, đối với cho vay ngắn hạn, nhiều khoản nợ quá hạn có dư nợ lớn 

hầu như chưa thu được mà nguyên nhân chính là do sai sót trong khâu thẩm 

định, không phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của 

khách hàng, đối tượng trung dài hạn, nhưng đều cho vay 12 tháng dẫn đến nợ 

quá hạn, đảo nợ… 

2.2.2.3. Thực trạng cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD tại 

Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016) 

Phân loại theo mục đích vay vốn giúp ngân hàng xác định được mục 

đích sử dụng vốn vay của khách hàng, là căn cứ để theo dõi quá trình sử dụng 

vốn và thu hồi nợ, định hình đầu ra của nguồn vốn và là cơ sở định hướng 

loại sản phẩm cho khách hàng mục tiêu của ngân hàng. 
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Bảng 2.6: Tình hình cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD trong cho vay ngắn hạn đối với Agribank Quảng 

Trạch qua 3 năm (2014-2016) 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
2014 2015 2016 

Tăng trƣởng 

2015/2014 2016/2015 

ST % ST % ST % ST % ST % 

1/ DSCV  262.392 100 381.594 100 378.930 100 119.202 45,43 -2.664 -0,70 

SXKD 225.813 86,06 323.175 84,69 323.691 85,42 97.362 43,12 516 0,16 

Tiêu dùng 36.579 13,94 58.419 15,31 55.239 14,58 21.840 59,71 -3.180 -5,4 

2/ DSTN 238.089 100 304.744 100 362.831 100 66.655 28,00 58.087 19,06 

SXKD 200.357 84,15 252.857 82,97 310.780 85,65 52.500 26,20 57.924 22,91 

Tiêu dùng 37.732 15,85 51.887 17,03 52.051 14,35 14.155 37,51 164 0,32 

3/ DN   211.015 100 281.508 100 289.753 100 70.492 33,41 8.245 2,93 

SXKD 202.465 95,95 271.024 96,28 277.492 95,77 68.559 33,86 6.468 2,39 

Tiêu dùng 8.550 4,05 10.484 3,72 12.261 4,23 1.934 22,61 1.777 16,95 

4/ NQH 1.413 100 1.327 100 1.081 100 -85 -6,04 -246 -18,55 

SXKD 897 63,50 836.28 63 657 60,73 -61 -6,78 -180 -21,49 

Tiêu dùng 516 36,50 491.15 37 425 39,27 -25 -4,75 -67 -13,55 

5/NQH/DN (%)  0,67  0,47  0,37     

SXKD  0,44  0,31  0,24     

Tiêu dùng  6,03  4,68  3,46     

(Nguồn: Báo cáo KQHĐKD qua 3 năm 2014-2016 tại Agribank Quảng Trạch [6, tr.65]
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Phân tích:  

Qua bảng 2.6, nhận thấy trong 3 năm, cho vay ngắn hạn đối với 

HGĐ&CN SXKD chiếm ưu thế vượt trội so với cho vay ngắn hạn HGĐ&CN 

tiêu dùng. Tỷ trọng qua các năm chỉ biến động nhẹ, ví dụ như đối với chỉ tiêu 

dư nợ ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD năm 2014 có tỷ trọng là 95,95%, 

năm 2015 là 96,28% và năm 2016 là 95,77%. 

Trong đó hoạt động cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD được 

thể hện rõ tại hình 2.5 và 2.6 dưới đây 

Hình 2.5: Cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD 
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Hình 2.6: Tỷ lệ NQH/DN (%) của cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD 
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Nhìn vào hình 2.5 kết hợp với cột tăng trưởng trong bảng 2.6, có thể 

nhận thấy xu thế tăng trưởng các chỉ tiêu của cho vay ngắn hạn đối với 

HGĐ&CN SXKD đều tốt: các chỉ tiêu doanh số cho vay, doanh số thu nợ 

và dư nợ đều tăng nhanh từ năm 2014 đến 2015 và chững lại một chút ở 

năm 2016, như đã phân tích ở mục 2.1.2.3 về kết quả hoạt động kinh doanh 

trong điều kiện nền kinh tế 3 năm, đây là một xu thế tăng trưởng phù hợp và 

tất yếu: 

- Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay năm 2015/2014 là 43,12% 

tương ứng với mức tăng 97.362 triệu đồng và giảm xuống còn khoảng 516 

triệu đồng năm 2016; 

- Tốc độ tăng trưởng dư nợ là 33,86% tương ứng với 68.559 triệu đồng 

năm 2015/2014 và năm 2016/2015 là 2,39%, tương ứng với 6.468 triệu đồng; 

- Tốc độ tăng trưởng doanh số thu nợ rất cao vào năm 2015 và duy trì 

mức tăng cao này vào năm 2016: 26,20% tương ứng với hơn 52.500 triệu 

đồng vào năm 2015/2014 và 22,91% tương ứng với gần 57.924 triệu đồng 

năm 2016/2015.  

- Riêng nợ quá hạn, tốc độ tăng trưởng đạt mức âm, đây là một dấu 

hiệu tốt kích thích việc cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN XSKD: năm 

2015, tốc độ tăng trưởng nợ quá hạn đạt âm 8,18% kéo nợ quá hạn xuống 

hơn 76 triệu đồng và tiếp tục giảm gần 168 triệu đồng vào năm 2016, làm tốc 

độ tăng trưởng nợ quá hạn tiếp tục giảm 19,61%; Hình 2.6 thể hiện tỷ lệ % 

NQH/DN trong cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD, kết hợp với các 

số liệu ở bảng 2.6 cho thấy tốc độ tăng trưởng NQH/DN giảm, tuy nhiên, có 

xu hướng tăng trưởng trở lại. 

Ưu điểm: 

Một là, tận dụng được ưu thế từ các chính sách, hỗ trợ từ ngân hàng 

nhà nước Việt Nam và Nhà nước. 
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Hai là, xu thế tăng trưởng đối với cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN 

SXKD nói riêng và cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN được duy trì, có tốc 

độ tăng trưởng doanh số cho vay và doanh số thu nợ tương tự nhau, dư nợ 

cao chứng tỏ hoạt động này thu hút được nhiều khách hàng. 

Ba là, cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD nhiều hơn cho vay 

ngắn hạn đối với HGĐ&CN tiêu dùng, nên tăng cường cho vay ngắn hạn đối 

với HGĐ&CN SXKD. 

Nhược điểm: 

Một là, tỷ trọng nợ quá hạn của cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN 

SXKD là rất cao, là nguyên nhân chính gây ra nợ quá hạn đối với cho vay 

ngắn hạn đối với HGĐ&CN và có xu thế tăng trưởng trở lại. 

Hai là, chất lượng cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN tiêu dùng là 

quá thấp so với tổng, tạo áp lực duy trì và phát triển cho chất lượng cho vay 

ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD. 

Ba là, chất lượng cho vay phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khách quan. 

2.2.2.4. Thực trạng cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD theo 

hình thức đảm bảo tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016) 

Trong hoạt động cho vay, ngân hàng quan tâm nhất là khả năng sinh 

lợi và vấn đề rủi ro. Hai vấn đề này tỷ lệ thuận với nhau, nếu lợi nhuận cao, 

rủi ro cao và ngược lại. Do đó, ngân hàng cần phải xem xét kỹ càng trước khi 

cho vay để đảm bảo khoản cho vay có thể thu hồi gốc và lãi. Cho vay ngắn 

hạn đối với HGĐ&CN SXKD là một trong những hình thức cho vay chính 

của Agribank Quảng Trạch nhưng lại có mức độ rủi ro cao, vì kết quả hoạt 

động kinh doanh của khách hàng phụ thuộc quá nhiều vào các yếu tố khách 

quan như thời tiết, biến động thị trường, giá cả.... Do đó, ngân hàng thực hiện 

hạn chế rủi ro với điều kiện cho vay là người đi vay phải đảm bảo bằng tài 

sản, ngân hàng chỉ cho vay một mức nhất định trên giá trị tài sản đảm bảo. 
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Ngoài ra, đáp ứng nhu cầu, mối quan hệ với khách hàng, và mục tiêu lợi 

nhuận… ngân hàng còn xem xét cho vay đối với hình thức đảm bảo không 

bằng tài sản trong phạm vi phù hợp. Vì mỗi hình thức đảm bảo có tính chất 

rủi ro khác nhau nên ngân hàng đưa ra mức cho vay khác nhau mà vẫn đảm 

bảo mục tiêu lợi nhuận và đảm bảo an toàn vốn. Dưới đây là bảng số liệu 

theo hình thức đảm bảo qua các năm. 

Bảng 2.7: Tình hình cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD theo 

hình thức đảm bảo tại Agribank  Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016) 

(xem ở trang tiếp theo) 

Phân tích:  

Như đã phân tích ở trên, hoạt động cho vay ngắn hạn đối với 

HGĐ&CN tại Agribank Quảng Trạch tăng trưởng hiệu quả. 

Nhìn vào % tỷ trọng qua các năm trong bảng 2.7 có thể nhận thấy, tại 

Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016) chủ yếu cho vay ngắn hạn đối 

với HGĐ&CN SXKD bằng hình thức cho vay đảm bảo bằng tài sản, chiếm 

từ 60%-66% tổng doanh số cho vay. 

Nhìn vào mức tăng trưởng qua 3 năm trong bảng 2.7 có thể nhận thấy 

các chỉ tiêu có xu hướng tăng trưởng tốt và có một số biến động. 

- Đối với chỉ tiêu doanh số cho vay: năm 2016 có tốc độ tăng trưởng 

sụt giảm rất nhiều so với năm 2015 về cả cho vay đảm bảo bằng tài sản và 

đảm bảo không bằng tài sản: 

+  Đảm bảo bằng tài sản giảm mức tăng trưởng từ 54,09% tương ứng 

tăng hơn 74.078 triệu đồng vào năm 2015 xuống mức -0,61%, như vậy cho 

vay đảm bảo bằng tài sản năm 2016 giảm so với năm 2015 là 1.281 triệu 

đồng, sự sụt giảm này phần nào có thể được giải thích do những khó khăn do 

thời tiết, môi trường đã làm hạn chế năng lực vay vốn của HGĐ&CN SXKD; 
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Bảng 2.7: Tình hình cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD theo hình thức đảm bảo tại Agribank  

Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016) 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
2014 2015 2016 

Tăng trƣởng 

2015/2014 2016/2015 

ST % ST % ST % ST % ST % 

1/ DSCV  225.813 100 323.175 100 323.691 100 97.362 43,12 516 0,16 

Đảm bảo bằng tài sản 136.956 60,65 211.033 65,30 209.752 64,80 74.078 54,09 -1.281 -0,61 

Đảm bảo không bằng tài sản 88.857 39,35 112.142 34,70 113.939 35,20 23.284 26,20 1.798 1,60 

2/ DSTN 200.357 100 252.857 100 310.780 100 52.500 26,20 57.924 22,91 

Đảm bảo bằng tài sản 142.053 70,90 209.138 82,71 253.131 81,45 67.085 47,23 43.993 21,04 

Đảm bảo không bằng tài sản 58.304 29,10 43.719 17,29 57.650 18,55 -14.585 -25,02 13.931 31,86 

3/ DN   202.465 100 271.024 100 277.492 100 68.559 33,86 6.468 2,39 

Đảm bảo bằng tài sản 133.020 65,70 161.205 59,48 163.526 58,93 28.186 21,19 2.321 1,44 

Đảm bảo không bằng tài sản 69.446 34,30 109.819 40,52 113.966 41,07 40.373 58,14 4.147 3,78 

4/ NQH 897 100 836 100 657 100 -61 -6,78 -180 -21,49 

Đảm bảo bằng tài sản 180,32 20,10 155,46 18,59 124,75 19,00 -25 -13,78 -31 -19,75 

Đảm bảo không bằng tài sản 716,79 79,90 680,82 81,41 531,84 81,00 -36 -5,02 -149 -21,88 

5/ NQH/DN (%)  0,44  0,31  0,24     

Đảm bảo bằng tài sản  0,14  0,10  0,08     

Đảm bảo không bằng tài sản  1,03  0,62  0,47     

(Nguồn: Báo cáo KQHĐKD qua 3 năm 2014-2016 tại Agribank Quảng Trạch [7, tr.70]
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+ Tăng trưởng đảm bảo không bằng tài sản giảm từ 26,2% với mức 

tăng hơn 23.284 triệu đồng năm 2015 xuống chỉ còn 1,6% tương ứng tăng 

1.798 triệu đồng năm 2016, đây có thể xem như chủ đích của ngân hàng 

nhằm hạn chế những rủi ro từ loại hình cho vay này do điều kiện kinh 

doanh của khách hàng gặp rất nhiều hạn chế, và khả năng  mất vốn của 

ngân hàng tăng. 

- Tương tự như tăng trưởng chỉ tiêu doanh số cho vay, tăng trưởng dư 

nợ cũng sụt giảm mạnh:  

+ Dư nợ đảm bảo bằng tài sản giảm mức tăng trưởng từ 21,19% tương 

ứng với tăng hơn 28.186 triệu đồng năm 2015, xuống chỉ còn 1,44% tương 

ứng tăng trưởng 2.321 triệu đồng; 

+  DN đảm bảo không bằng tài sản giảm từ 58,14% tương ứng mức 

tăng hơn 40.373 triệu đồng vào năm 2015 xuống chỉ còn 3,78% tương ứng 

tăng hơn 4.147 triệu đồng vào năm 2016, giảm khoảng 10 lần. 

Ngược lại, doanh số thu nợ và nợ quá hạn có xu hướng tăng trưởng 

khách quan hơn:  

- Đối với chỉ tiêu doanh số thu nợ, duy trì tăng trưởng đều qua 3 năm ở 

mức cao, chứng tỏ công tác thu hồi nợ và thẩm định tín dụng tốt. Trong đó: 

+ Thu hồi nợ đảm bảo bằng tài sản có tốc độ tăng trưởng giảm mạnh từ 

47,23% năm 2015/2014 xuống còn 21,04% năm 2016/2015 nhưng vẫn tăng 

trưởng tốt, năm 2016 tăng so với năm 2014 gần 43.992 triệu đồng. 

+ Doanh số thu nợ đảm bảo không bằng tài sản có tốc độ tăng trưởng 

mạnh, nếu như tăng trưởng năm 2015/2014 đạt mức -25,02% tương ứng năm 

2011 giảm thu nợ bằng tài sản đảm bảo là 14.584 triệu, thì năm 2016 có mức 

tăng trưởng 31,86% tương ứng tăng khoảng 13.931 triệu đồng; 

- Nợ quá hạn của cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN giảm mạnh như 

đã phân tích ở trên, trong đó, nợ qúa hạn với hình thức đảm bảo không bằng 
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tài sản giảm mạnh đến gần 149 triệu đồng vào năm 2016 so với năm 2015, 

đồng thời nợ quá hạn đối với hình thức đảm bảo bằng tài sản cũng duy trì 

mức giảm khoảng hơn 25 triệu đồng mỗi năm, tương ứng mức tăng trưởng 

âm năm 2015/2014 là -13,78% và năm 2016/2015 là 19,75%. Việc phân tích 

các chỉ số trên cho thấy công tác thu nợ, quản lý nợ, đánh giá, thẩm định 

trước cho vay của Agribank Quảng Trạch ngày càng hoàn thiện, đồng thời 

thể hiện tình hình SXKD của HGĐ&CN qua 3 năm đã được khắc phục đáng 

kể sau những rủi ro về môi trường kinh tế và thiên tai năm 2014. 

Ưu điểm: 

Một là, chủ yếu cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD bằng hình 

thức cho vay đảm bảo bằng tài sản, đây là một cơ cấu cho vay tạo tính đảm 

bảo cao, hợp lý, khi đối tượng cho vay của Agribank Quảng Trạch nói riêng 

và ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nói chung 

hướng đến nông nghiệp, nông thôn, khả năng trả nợ phụ thuộc vào nhiều vào 

các yếu tố khách quan.   

Hai là, tình hình thu nợ và nợ quá hạn đối với cả 2 hình thức đều tốt. 

Nhược điểm: 

Một là, tỷ lệ nợ quá hạn của cho vay theo phương thức đảm bảo không 

bằng tài sản quá cao, chất lượng thẩm định cho vay có nhiều vấn đề cần được 

xử lý. 

Hai là, tỷ lệ nợ quá hạn của cho vay theo phương thức đảm bảo không 

bằng tài sản vẫn cao hoạt động cho vay đối với HGĐ&CN SXKD phụ thuộc 

quá nhiều vào điều kiện tự nhiên, các khoản đảm bảo bằng tài sản vẫn chưa 

đủ đảm bảo để thu hồi vốn. 

Ba là, tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay và dư nợ giảm rất nhiều so 

với năm 2015. 
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2.2.2.5. Thực trạng cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD theo 

ngành nghề kinh tế tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016) 

Mỗi địa phương có một thế mạnh ngành nghề kinh tế riêng, người dân 

trong mỗi địa bàn cũng vì thế mà có nhu cầu về vay vốn để hoạt động các 

ngành nghề khác nhau. Tại địa bàn hoạt động của Agribank Quảng Trạch, 

người dân tham gia sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực: nông nghiệp, 

thủy sản, bán buôn bán lẽ, dịch vụ và một số ngành nghề khác (như lâm 

nghiệp, hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ, sản xuất và phân phối nước, 

khí đốt, …). Việc phân tích nhu cầu vay vốn theo ngành nghề kinh tế giúp 

ngân hàng có định hướng về nhóm khách hàng mục tiêu, hệ sản phẩm cần 

cung cấp… 

Bảng 2.8: Tình hình cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD theo 

ngành nghề kinh tế tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016) 

(xem ở trang tiếp theo) 

Phân tích:  

Cơ cấu doanh số cho vay theo ngành nghề kinh tế 3 năm tại Agribank 

Quảng Trạch không có nhiều thay đổi, chủ yếu vẫn tập trung cho vay nông 

nghiệp (24%-31%), thủy sản (20%-30%), bán buôn và bán lẽ (25%-28%), 

tiếp đó là dịch vụ (10%-13%) còn lại là các hoạt động SXKD khác (4%-8%). 
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Bảng 2.8: Tình hình cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD theo ngành nghề kinh tế tại Agribank Quảng 

Trạch qua 3 năm (2014-2016) 

 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
2014 2015 2016 

Tăng trƣởng 

2015/2014 2016/2015 

ST % ST % ST % ST % ST % 

1/ DSCV  225.813 100 323.175 100 323.691 100 97.362 43 516 0,16 

Nông nghiệp 55.455 24,56 92.773 28,71 99.387 30,70 37.318 67 6.614 7,13 

Thủy sản  67.702 29,98 91.097 28,19 68.720 21,23 23.395 35 -22.377 -25 

Bán buôn và bán lẽ 57.632 25,52 88.525 27,39 89.553 27,67 30.893 54 1.028 1 

Dịch vụ 28.263 12,52 34.825 10,78 41.627 12,86 6.562 23 6.802 20 

Khác 16.761 7,42 15.955 4,94 24.405 7,54 -806 -5 8.450 53 

2/ DSTN 200.357 100 252.857 100 310.780 100 52.500 26 57.924 23 

Nông nghiệp 49.241 24,58 65.841 26,04 86.303 27,77 16.600 34 20.463 31 

Thủy sản 61.346 30,62 66.956 26,48 82.651 26,59 5.610 9 15.694 23 

Bán buôn và bán lẽ 48.447 24,18 75.056 29,68 80.320 25,84 26.609 55 5.264 7 

Dịch vụ 26.772 13,36 28.925 11,44 41.141 13,24 2.153 8 12.217 42 

Khác 14.550 7,26 16.079 6,36 20.365 6,55 1.529 11 4.286 27 
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3/ DN  202.465 100 271.024 100 277.492 100 68.559 34 6.468 2 

Nông nghiệp 46.371 22,90 72.668 26,81 84.433 30,43 26.296 57 11.766 16 

Thủy sản 61.917 30,58 85.937 31,71 68.619 24,73 24.019 39 -17.318 -20 

Bán buôn và bán lẽ 57.167 28,24 70.176 25,89 78.265 28,20 13.009 23 8.089 12 

Dịch vụ 22.108 10,92 27.654 10,20 27.500 9,91 5.546 25 -154 -0,56 

Khác 14.900 7,36 14.589 5,38 18.675 6,73 -311 -2 4.086 28 

4/ NQH 897 100 836 100 657 100 -61 -7 -179,69 -21 

Nông nghiệp 149 16,62 128 15,30 144 21,97 -21,12 -14 16,34 13 

Thủy sản 459 51,13 386 46,21 247 37,61 -72,30 -16 -139,47 -36 

Bán buôn và bán lẽ 149 16,56 102 12,23 124 18,86 -46,25 -31 21,57 21 

Dịch vụ 41 4,60 197 23,53 55 8,36 155,51 377 -141,87 -72 

Khác 100 11,09 23 2,73 87 13,19 -76,66 -77 63,74 279 

5 NQH/DN (%)   0,44  0,31  0,24     

Nông nghiệp  0,32  0,18  0,17     

Thủy sản  0,74  0,45  0,36     

Bán buôn và bán lẽ  0,26  0,15  0,16     

Dịch vụ  0,19  0,71  0,20     

Khác  0,67  0,16  0,46     

(Nguồn: Báo cáo KQHĐKD qua 3 năm 2014-2016 tại Agribank Quảng Trạch [8, tr.75]
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Hình 2.7: Doanh số cho vay theo ngành nghề kinh tế tại Agribank Quảng 

Trạch qua 3 năm (2014-2016) 
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Nhìn chung, các chỉ tiêu của các ngành nghề có xu hướng tăng trưởng 

mạnh vào năm 2015 và duy trì vào năm 2016 giống như tăng trưởng chung 

của cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD. Có thể hiểu những phát 

triển và thay đổi như trên là kết quả của việc ứng dụng Nghị định 

41/2010/NĐ-CP trong 3 năm đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc phát triển cho vay lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn đặc 

biệt đối với hộ gia đình; Mưa rét kéo dài trong năm 2014, 2015 và lũ lụt năm 

2016 gây nhiều bất lợi cho việc sản xuất, nuôi trồng. Năm 2016 sản xuất 

nông nghiệp được mùa toàn diện, năng suất lúa và sản lượng lương thực đạt 

cao nhất từ trước đến nay, sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng 

vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ, dịch vụ phát triển, các lĩnh vực văn hóa xã 

hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác an sinh xã hội được chú trọng, 

đời sống người dân được cải thiện. 

Cơ cấu doanh số thu nợ tăng trưởng qua các năm và có đôi chút biến 

động: Năm 2014 doanh số thu nợ cao nhất là từ ngành thủy sản, chiếm đến 

30,62%, năm 2015 là từ bán buôn và bán lẽ, chiếm 29,68%, đến năm 2016, 
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nguồn thu nợ chính là từ ngành nông nghiệp, chiếm 27,77%. Những biến 

động này là do kết quả hoạt động kinh doanh của khách hàng bị biến động 

theo điều kiện thời tiết: cụ thể như năm 2015, bị tác động bởi những biến 

động bất lợi từ thời tiết, rét buốt trong suốt năm 2015 đã làm cho hoạt động 

sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản gặp nhiều khó khăn, ngược lại 

giá trị hoạt động bán buôn và bán lẽ lại tăng nhẹ do biến động giá cả chung 

của nền kinh tế; năm 2016, như đã đề cập ở trên, năng suất lúa đạt cao nhất từ 

trước đến nay, sản xuất lúa là hoạt động chính trong ngành nông nghiệp tại 

địa bàn làm cho khả năng trả nợ từ đối tượng khách hàng này tăng cao.  

Tăng trưởng dư nợ có nhiều biến động và không mấy khả quan. Dư nợ 

đối với ngành thủy sản và dịch vụ năm 2016 giảm mạnh so với năm 2014: 

tăng trưởng dư nợ đối với ngành thủy sản là -20% tương ứng giảm 17.318 

triệu đồng, tăng trưởng dư nợ đối với ngành dịch vụ là -0,6% tương ứng giảm 

154 triệu đồng. Tăng trưởng dư nợ các ngành khác cũng chỉ ở mức cầm 

chừng so với tăng trưởng năm 2014. Năm 2016, biển miền Trung chịu ảnh 

hưởng nặng nề từ vụ xả thải gây ô nhiểm của công ty Formosa Hà Tĩnh, ngư 

dân không thể giăng buồn ra khơi như năm 2015, dẫn đến người dân không 

có thu nhập để hoàn trả các khoản vay, hoạt động du lịch biển cũng vì đó mà 

trì trệ. 

Nợ quá hạn và tỷ lệ NQH/DN nhìn chung giảm qua các năm, đặc biệt 

giảm mạnh vào năm 2015. Và qua cả 3 năm, nợ quá hạn giảm mạnh nhất từ 

ngành thủy sản: năm 2015 giảm 72,3 triệu đồng, năm 2016 giảm tiếp 139,47 

triệu đồng. 

Ưu điểm: 

Một là, chủ yếu cho vay nông nghiệp, thủy sản, đúng như định hướng, 

chủ trương của ngân hàng Nhà nươc Việt Nam và Nhà nước, số lượng khách 

hàng lớn với số món vay của cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD 
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trong lĩnh vực nông nghiệp là hơn 4.000 món và trong lĩnh vực thủy sản là 

hơn 2.000 món, nhu cầu vay thường xuyên, ổn định. 

Hai là, công tác đẩy lùi nợ quá hạn và đặc biệt là nợ xấu đối với ngành 

thủy sản rất tốt qua 3 năm. 

Nhược điểm: 

Một là, chủ yếu cho vay nông nghiệp và thủy sản, khả năng trả nợ phụ 

thuộc nhiều vào các yếu tố khách quan như chất lượng sản xuất, chăn nuôi, 

môi trường tự nhiên, nhu cầu, thị hiếu thị trường và đặc biệt bị ảnh hưởng 

môi trường biển nghiêm trọng do xả thải của Formosa Hà Tĩnh… 

Hai là, nợ quá hạn trong cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD 

trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản là lớn nhất, nợ quá hạn trong lĩnh vực 

nông nghiệp tăng cao dù năm 2015 sản xuất được mùa. 

Ba là, số món giao dịch nhiều, và không đồng đều trong khi số món giao 

thuộc về nông nghiệp, thủy sản, bán buôn và bán lẽ thì nhiều mà số món của 

dịch vụ thì ít… gây ra bất cập trong phân bổ lượng cán bộ, nhân viên có sẵn. 

Bốn là, hoạt động dịch vụ tại địa phương chưa phát triển, điều này 

chưa tương thích với tầm kinh tế của địa bàn hoạt động.  

Năm là, dư nợ đối với ngành thủy sản và dịch vụ năm 2016 giảm mạnh. 

2.2.3. Nhận xét chung về hoạt động cho vay ngắn hạn đối với 

HGĐ&CN SXKD tại Agribank Quảng Trạch qua 3 năm (2014-2016) 

Qua những phân tích và nhận xét về ưu và nhược điểm ở mục 2.2.2 

như vậy, nhìn chung qua 3 năm (2014-2016), tình hình cho vay ngắn hạn đối 

với HGĐ&CN SXKD tại Agribank Quảng Trạch đã đạt được các ưu điểm và 

còn những nhược điểm cần khắc phục như sau: 

Kết quả đạt được: 



79 

 

Một là, điều kiện cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD phù hợp 

với khách hàng, Agribank Quảng Trạch, quy định của pháp luật. 

Hai là, tận dụng được ưu thế từ các chính sách, hỗ trợ từ NHNNVN và 

Nhà nước. 

Ba là, xu thế tăng trưởng đối với cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN 

được duy trì. 

Bốn là, cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD nhiều hơn cho vay 

ngắn hạn đối với HGĐ&CN tiêu dùng, nên tăng cường cho vay ngắn hạn đối 

với HGĐ&CN SXKD. 

Năm là, chủ yếu cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD bằng 

hình thức cho vay đảm bảo bằng tài sản, đây là một cơ cấu cho vay tạo tính 

đảm bảo cao, hợp lý, khi đối tượng cho vay của Agribank Quảng Trạch nói 

riêng và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn nói chung hướng đến 

nông nghiệp, nông thôn, khả năng trả nợ phụ thuộc vào nhiều vào các yếu tố 

khách quan. 

Sáu là, chủ yếu cho vay nông nghiệp, thủy sản, đúng như định hướng, 

chủ trương của Nhà nước, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Việt Nam, số lượng khách hàng lớn với số món vay của cho vay ngắn hạn đối 

với HGĐ&CN SXKD trong lĩnh vực nông nghiệp là hơn 4.000 món và trong 

lĩnh vực thủy sản là hơn 2.000 món, nhu cầu vay thường xuyên, ổn định. 

Bảy là, công tác đẩy lùi nợ quá hạn và đặc biệt là nợ xấu đối với ngành 

thủy sản rất tốt qua 3 năm. 

Hạn chế : 

Một là, điều kiện cho vay còn một số khe hở tạo điều kiện cho rủi ro về 

thời hạn, phí và phạt như đã nêu trong nhận xét ở mục 2.2.1.3 và 2.2.1.6. 

Hai là tăng trưởng dư nợ năm 2016 thấp. 
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Ba là, tỷ trọng NQH của cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD 

là rất cao, là nguyên nhân chính gây ra NQH đối với cho vay ngắn hạn đối 

với HGĐ&CN. Trong cho vay ngắn hạn, nhiều khoản nợ quá hạn có dư nợ 

lớn hầu như chưa thu được mà nguyên nhân chính là do sai sót trong khâu 

thẩm định, không phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ 

của khách hàng, đối tượng trung dài hạn, nhưng đều cho vay 12 tháng dẫn 

đến nợ quá hạn, đảo nợ… 

Bốn là, chất lượng cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD phụ 

thuộc nhiều vào các yếu tố khách quan. 

Năm là, tỷ lệ nợ quá hạn của cho vay theo phương thức đảm bảo không bằng 

tài sản quá cao, chất lượng thẩm định cho vay có nhiều vấn đề cần được xử lý. 

Sáu là, tỷ lệ nợ quá hạn của cho vay theo phương thức đảm bảo không 

bằng tài sản vẫn cao hoạt động cho vay đối với HGĐ&CN SXKD phụ thuộc 

quá nhiều vào điều kiện tự nhiên, các khoản đảm bảo bằng tài sản vẫn chưa 

đủ đảm bảo để thu hồi vốn. 

Bảy là, chủ yếu cho vay nông nghiệp và thủy sản, khả năng trả nợ phụ 

thuộc nhiều vào các yếu tố khách quan như chất lượng sản xuất, chăn nuôi, 

vào môi trường tự nhiên, nhu cầu, thị hiếu thị trường… 

Tám là, nợ quá hạn trong cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD 

trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản là lớn nhất và tăng cao vào năm 2016 

đối với nợ quá hạn trong lĩnh vực nông nghiệp dù năm 2016 sản xuất được mùa. 

Chín là, số món giao dịch nhiều, và không đồng đều trong khi số món giao 

thuộc về nông nghiệp, thủy sản, bán buôn và bán lẽ thì nhiều mà số món của dịch 

vụ thì ít… gây ra bất cập trong phân bổ lượng cán bộ, nhân viên có sẵn. 

Mười là, hoạt động dịch vụ tại địa phương chưa phát triển, điều này 

chưa tương thích với tầm kinh tế của huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn. 

Mười một là, dư nợ đối với ngành thủy sản và dịch vụ năm 2016 giảm mạnh. 
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Mười hai là, chất lượng cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN tiêu dùng 

là quá thấp so với tổng, tạo áp lực duy trì và phát triển cho chất lượng cho 

vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD. 

Các yếu tố khác: 

Một là, mạng lưới các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn ngày 

càng đông, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, gây khó khăn trong tăng 

trưởng và tăng chi phí về tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị. 

Hai là, biến động lãi suất huy động và cho vay. 

Ba là, đội ngũ nhân viên thừa thiếu bất cập, một bộ phận cán bộ tín 

dụng còn hạn chế về nghiệp vụ, ngại học hỏi, làm việc rập khuôn, cẩu thả 

trong việc lập hồ sơ nên sai sót vẫn lặp lại. Nhiều trường hợp thẩm định thời 

gian cho vay tùy tiện, không phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, khả 

năng trả nợ của khách hàng; thiếu chủ động, thiếu nhạy cảm nắm bắt thông 

tin, tiếp cận khách hàng; khả năng giao tiếp, tiếp thị của nhân viên tiếp xúc 

chưa cao. 

Bốn là, thời tiết không thuận lợi cho việc sản xuất, chăn nuôi. 

Năm là, trụ sở giao dịch chật hẹp không đủ đáp ứng nhu cầu khách 

hàng, làm tăng thời gian chờ đợi, giảm sự hài lòng của khách hàng. 

Sáu là, phương thức cho vay theo món đơn giản, dễ thực hiện, dễ quản 

lý, phù hợp với nhu cầu về phương thức vay của khách hàng tại địa bàn. 
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Tiểu kết chƣơng 2 

 

Trong chương 2, tác giả đã đi vào nghiên cứu và phân tích luận văn bao 

gồm những nội dung sau:  

Thứ nhất, chương 2 giới thiệu chung về Agribank Quảng Trạch trong 

đó tác giả đi vào sơ lược quá trình hình thành, phát triển, đặc điểm địa bàn 

hoạt động của Agribank Quảng Trạch cũng như nêu lên bức tranh toàn cảnh 

về tình hình hoạt động kinh doanh và nguồn nhân lực của Agribank Quảng 

Trạch trong giai đoạn 2014 – 2016. 

Thứ hai, luận án đi vào phân tích thực trạng cho vay ngắn hạn đối với 

HGĐ&CN SXKD tại Agribank Quảng Trạch giai đoạn 2014 – 2016 từ các 

góc nhìn, hướng phân tích, đánh giá khác nhau. Thông qua việc phân tích 

thực trạng hoạt động và phát triển dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với 

HGĐ&CN SXKD tại chi nhánh, chương 2 đã ghi nhận những kết quả mà chi 

nhánh đã đạt được sau một thời gian dài đổi mới và phát triển về quản lý, đội 

ngũ nhân viên, chính sách lãi suất, marketing …loại hình tín dụng này. 

Thứ ba, tuy Agribank Quảng Trạch đã đạt được những thành công, 

nhưng bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định khi phát triển 

loại hình tín dụng cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD. Vì vậy, luận 

văn cũng đã nêu lên những hạn chế cần khắc phục và những nguyên nhân của 

những hạn chế là nền tảng cơ sở cho những định hướng, chiến lược và giải 

pháp cụ thể ở chương 3 giúp hoàn thiện trong việc phát triển dịch vụ NHĐT 

góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Quảng Trạch cũng như 

chiếm lĩnh được thị trường trong giai đoạn hội nhập kinh tế.  
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Chƣơng 3: 

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN 

 ĐỐI VỚI HGĐ&CN SXKD TẠI AGRIBANK QUẢNG TRẠCH 

TRONG THỜI GIAN TỚI 

 

3.1. Định hƣớng và mục tiêu của Agribank Quảng Trạch năm 2017 

Bất kỳ hoạt động nào nếu muốn đạt được kết quả tốt thì đều phải có 

định hướng và mục tiêu tổng quát, rõ ràng và cụ thể. Agribank Quảng Trạch 

lấy định hướng và mục tiêu chung của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Việt Nam làm cơ sở để phấn đấu và hoạt động: xác định kiên trì 

mục tiêu và định hướng phát triển theo hướng Tập đoàn tài chính - ngân hàng 

mạnh, hiện đại có uy tín trong nước, vươn tầm ảnh hưởng ra thị trường tài 

chính khu vực và thế giới. 

Năm 2017 và những năm tiếp theo, Agribank Quảng Trạch xác định 

mục tiêu chung là tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò ngân hàng thương mại 

hàng đầu, trụ cột trong đầu tư vốn cho nền kinh tế đất nước, chủ lực trên thị 

trường tài chính, tiền tệ ở nông thôn, kiên trì bám trụ mục tiêu hoạt động cho 

“Tam nông”. Tập trung toàn hệ thống và bằng mọi giải pháp để huy động tối 

đa nguồn vốn trong và ngoài nước. Duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức hợp 

lý. Ưu tiên đầu tư cho “tam nông”, trước tiên là các hộ gia đình sản xuất 

nông, lâm, ngư nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm đáp ứng được yêu 

cầu chuyển dịch cơ cấu đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn, tăng tỷ 

lệ dư nợ cho lĩnh vực này đạt 70%/tổng dư nợ. Để tiếp tục giữ vững vị trí là 

ngân hàng hàng đầu cung cấp sản phẩm dịch vụ tiện ích, hiện đại có chất 

lượng cao đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng, đồng thời tăng nguồn 
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thu ngoài tín dụng, không ngừng tập trung đổi mới, phát triển mạnh công 

nghệ ngân hàng theo hướng hiện đại hóa. 

Vậy nên Agribank Quảng Trạch xác định một số chỉ tiêu phấn đấu 

chính năm 2017 cụ thể như sau: 

- Tăng trưởng nguồn vốn so với năm 2016:  20%. 

- Tăng trưởng dư nợ so với năm 2016:  15%. 

- Tỷ lệ nợ xấu:         < 2,5%. 

- Tài chính: Hệ số lương:            > 1,4. 

3.2. Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với 

HGĐ&CN SXKD tại Agribank Quảng Trạch trong thời gian tới 

Để đạt được các mục tiêu trên, Agribank Quảng Trạch thống nhất, 

đồng lòng thực hiện theo tinh thần làm việc chung của ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đó là tập trung toàn hệ thống thực 

hiện đồng bộ các giải pháp: 

* Về công tác điều hành: 

- Từng phòng, tổ xây dựng kế hoạch kinh doanh của đơn vị mình theo 

năm và quý để làm cơ sở cho giám đốc phân, giao chỉ tiêu sát và đúng. 

- Từng phòng tổ có các giải pháp thực hiện để chỉ đạo giao khoán đến 

từng cán bộ trong đơn vị mình để thực hiện có hiệu quả. 

- Tiếp tục duy trì tổ chỉ đạo phân tích, xử lý nợ xấu, các tổ trưởng phối 

hợp với các lãnh đạo phòng lên kế hoạch xử lý nợ xấu một cách cụ thể, rõ 
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ràng, có phương thức thu hồi vốn hợp lý đến từng đối tượng một, tránh chỉ 

đạo chung chung, định hướng không rõ ràng. 

- Tổ chức phân tích tài chính tại hội sở và các phòng giao dịch một 

cách thường xuyên, định kỳ. Trường hợp có biến động thị trường, lãi suất… 

phải tổ chức phân tích tài chính kịp thời, chính xác. 

- Tập trung xử lý, khắc phục những sai sót, tồn đọng trong tín dụng, 

nhìn nhận vấn đề để giải quyết 1 cách tổng quát sau đó cách khoanh vùng vấn 

đề, và giải quyết triệt để. 

- Thực hiện tốt công tác tổ chức nhân sự, điều chỉnh lao động phù hợp 

với yêu cầu nhiệm vụ giữa các bộ phận, các phòng và thực hiện luân chuyển 

cán bộ theo đúng quy định của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Việt Nam. 

- Tổ chức giao khoán các chỉ tiêu trong đó có khoán huy động vốn 

ngay từ đầu năm đến từng cán bộ nhân viên và các chỉ tiêu chuyên đề đối với 

cán bộ nghiệp vụ ngay từ đầu năm. 

- Củng cố, kiện toàn về cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn Việt Nam và hệ thống cơ chế quản 

trị điều hành kinh doanh, xây dựng quy trình quản lý hiện đại trên các mặt 

nghiệp vụ, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Kiện toàn hệ 

thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, 

rà soát và chỉnh sửa quy trình giao dịch một cửa và hậu kiểm;  

* Về hoạt động huy động vốn: 

- Tiếp tục công tác huy động vốn, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm đối 

với từng phòng, tổ, từng cán bộ nhân viên, phát động thi đua đầu năm đến 

từng cán bộ, hằng quý tổ chức đánh giá mức độ huy động được vốn của từng 
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cán bộ, nhân viên, tuyên dương, động viên, khích lệ kịp thời đối cũng như 

nêu tên các cán bộ có chất lượng huy động vốn kém. 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp có hiệu quả đã thực hiện trong thời 

gian qua. Thường xuyên theo dõi biến động nguồn vốn, rút, gửi, phân tích 

nguyên nhân giảm số dư nguồn vốn để đặt ra các giải pháp cụ thể. Thực hiện 

tốt công tác chăm sóc khách hàng bao gồm cả khách hàng hộ gia đình, cá 

nhân và các đơn vị, tổ chức kinh tế, các đơn vị mở thẻ chuyển lương qua tài 

khoản, đặc biệt là các khách hàng có số dư tiền gửi lớn. 

- Tăng cường công tác huy động vốn qua pano, áp phích, tổ vay vốn, các 

phương tiện thông tin loa đài truyền thông xã phường, tin nhắn SMS … đặc biệt 

là các đợt có Tiết kiệm dự thưởng đầu năm, mùa kiều hối Agribank 2017. 

- Bố trí cán bộ theo dõi, nắm bắt lãi suất các tổ chức tín dụng trên địa 

bàn, từng thời điểm để có những chính sách lãi suất phù hợp nhằm thu hút 

khách hàng tiền gửi. 

- Điều hành linh hoạt lãi suất đối với một số sản phẩm tiền gửi khác 

không ràng buộc quy định của ngân hàng Nhà nước phù hợp với từng giai 

đoạn, đảm bảo khả năng thanh tra trên địa bàn. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế khoán, thi đua, khen thưởng, 

tăng cường điều động các đợt thi đua ngắn ngày, khuyến khích vật chất trực 

tiếp cho cán bộ huy động vốn qua những lần sơ kết, tổng kết. 

- Phát động thi đua phát triển thẻ, chuyển lương qua thẻ, hóa đơn tiền 

điện, các dịch vụ bảo hiểm ABIC… theo nhóm, để cả nhóm cùng hỗ trợ lẫn 

nhau, đưa lại kết quả tốt nhất có thể.  

- Thực hiện tích cực chăm sóc khách hàng cũ, chào đón khách hàng 

tiềm năng. 

* Về hoạt động tín dụng: 
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- Xác định nguồn thu từ hoạt động tín dụng vẫn là thu nhập chính của 

đơn vị vì vậy tăng trưởng tín dụng là mục tiêu đề ra cần phải thực hiện. 

- Tiếp tục chấn chỉnh hạt động cho vay thông qua tổ nhóm. Tích cực triển 

khai thực hiện chính sách tín dụng như Nghị định 67/2014/NĐ-CP về cho vay 

phát triển thủy sản; Quyết định 68/CP về giảm tổn thất sau thu hoạch. 

- Áp dụng linh hoạt công cụ lãi suất để giữ khách hàng, thu hút thêm 

khách hàng mới, giữ vững và nâng dần thị phần tín dụng. 

- Triển khai tích cực, áp dụng nhiều biện pháp kiên quyết hơn trong 

việc xử lý, thu hồi nợ xấu. Từng phòng giao dịch, phòng kế hoạch kinh doanh 

xây dựng kế hoạch xử lý, thu hồi nợ xấu, hằng tháng, hằng quý báo cáo lãnh 

đạo, tổ xử lý nợ xấu cùng tham gia, tổ chức giám sát, đánh giá quá trình xử lý 

nợ của từng cán bộ tín dụng, từng phòng. 

- Thường xuyên tổ chức phân tích chất lượng tín dụng, đánh giá khả 

năng trả nợ của khách hàng, đặc biệt là những khách hàng dư nợ lớn, tiềm ẩn 

nhiều rủi ro, chủ động tìm các biện pháp xử lý kịp thời. 

- Cán bộ tín dụng tăng cường quản lý nợ vay chặt chẽ, thường xuyên 

theo dõi diễn biến nợ gốc, lãi của khách hàng để đôn đốc khách hàng trả nợ 

đúng hạn, hạn chế tối đa phát sinh nợ xấu. 

- Tăng cường công tác kiểm tả của lãnh đạo về tổ chức điều hành hoạt 

động kinh doanh, công tác tự kiểm tra, chỉnh sữa sau thanh kiểm tra… đối 

với các phòng nghiệp vụ, cán bộ tín dụng. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện 

khoán và quyết toán kết quả từng cán bộ tín dụng, kết hợp với các chỉ tiêu thi 

đua khác để xét thi đua, xét tăng lương V2, lương năng suất. 

- Sắp xếp thực hiện đổi địa bàn tín dụng theo đúng quy định của ngân 

hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, tiến tới phân cán bộ tín 

dụng quản lý theo địa giới huyện, thị xã để tiện trong thống kê báo cáo cấp trên. 
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- Rà soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ cho vay trong thời gian qua 

nhằm khắc phục những sai sót, tồn tại. Hệ thống lại các văn bản liên quan đến 

cho vay để tập huấn cho cán bộ tín dụng, triển khai các sản phẩm cho vay mới. 

- Triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại hoạt động ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn khi được Chính phủ phê duyệt; Đổi mới cơ 

chế về quản lý, điều hành kế hoạch kinh doanh theo hướng nâng cao tính 

chủ động, linh hoạt;  

- Tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, phân tích, đánh giá đúng 

thực trạng nợ xấu và quyết liệt triển khai các biện pháp xử lý và thu hồi, giảm 

nợ xấu;  

- Tiếp tục hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, phát triển sản phẩm dịch 

vụ hiện đại, nâng cao thị phần dịch vụ tại đô thị và nhanh chóng triển khai 

sản phẩm dịch vụ phục vụ "Tam nông"; Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp thị, 

truyền thông gắn với hoạt động an sinh xã hội, qua đó góp phần quảng bá 

thương hiệu, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh v.v… tiếp tục khẳng 

định vị thế, uy tín của ngân hàng  thương mại lớn nhất Việt Nam. 

Cụ thể, tại Agribank Quảng Trạch để mở rộng hoạt động cho vay ngắn 

hạn đối với HGĐ&CN SXKD gồm các giải pháp sau:   

3.2.1. Giải pháp chính 

 Trong mục 2.2.2. đã phân tích và đưa ra các nhận xét về ưu, nhược điểm 

của hoạt động cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD tại Agribank 

Quảng Trạch, và được khái quát lại ở mục 2.2.3 ở chương 2 làm cơ sở để đưa 

ra các giải pháp chính như sau: Tiếp tục đẩy mạnh tăng trƣởng cho vay 

ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD bền vững, an toàn, hiệu quả; tập 
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trung xử lý nợ xấu, nợ quá hạn, thu hồi nợ, xử lý rủi ro, hạn chế rủi ro 

nợ xấu. 

* Tiếp tục tận dụng các nhân tố và phát huy những ưu điểm như đã được 

nêu trong mục 2.2.2 và 2.2.3; 

* Nâng cao chất lượng cho vay: Từ nhận xét về nhược điểm ở mục 

2.2.2.3. về chất lượng cho vay phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khách quan, 

giải pháp là giảm thiểu tác động của các nhân tố khách quan; Đối với cho 

vay theo phương thức đảm bảo: Từ nhận xét về nhược điểm ở mục 2.2.2.4. 

về tỷ lệ nợ quá hạn của cho vay theo phương thức đảm bảo không bằng tài 

sản quá cao, chất lượng thẩm định cho vay có nhiều vấn đề cần được xử lý, 

các khoản đảm bảo bằng tài sản vẫn chưa đủ đảm bảo để thu hồi vốn; Từ 

nhận xét về nhược điểm ở mục 2.2.2.5. về hoạt động dịch vụ tại địa phương 

chưa phát triển, điều này chưa tương thích với tầm kinh tế địa phương, ngân 

hàng nên đẩy mạnh hoạt động marketing, có những gói sản phẩm mới hoàn 

toàn để kích cầu đối với lĩnh vực dịch vụ vì đây là một ngành rất có tiềm 

năng phát triển tại đại phương và phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh 

tế huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn; Từ nhận xét về nhược điểm ở mục 

2.2.2.5. về dư nợ đối với ngành thủy sản và dịch vụ năm 2015 giảm mạnh, 

ngân hàng cần theo dõi sát sao, tránh trường hợp xãy ra nợ quá hạn; Có thể 

nhận thấy, những hạn chế, nhược điểm kể trên có mối quan hệ và ảnh hưởng 

lẫn nhau, vậy nên để nâng cao chất lượng cho vay, các giải pháp đưa ra phải 

được thực hiện đồng bộ, có như vậy mới đem lại hiệu quả cải thiện hoạt 

động cao nhất:   

- Nâng cao chất lượng thẩm định khâu cho vay : Đối với cho vay bằng 

đảm bảo không bằng tài sản phải tiến hành thẩm định chặt chẽ kế hoạch kinh 
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doanh, đánh giá chính xác mức độ tín nhiệm khách hàng, kiểm tra thực tế cơ 

sở sản xuất kinh doanh, tận dụng các nguồn thông tin hỗ trợ; 

- Thực hiện thẩm định chặt chẽ mục đích vay vốn, thẩm định khả năng, 

năng lực tài chính của khách hàng, đối với khách hàng vay vốn để sản xuất 

kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, và theo dõi, kiểm tra 

thường xuyên quá trình sản xuất kinh doanh, nhắc nhở và thu lãi, gốc đúng 

kỳ hạn. 

* Quản lý, thực hiện thu hồi nợ hợp lý: Từ nhận xét về nhược điểm ở 

mục 2.2.2.3 về tỷ trọng nợ quá hạn của cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN 

SXKD là rất cao, là nguyên nhân chính gây ra nợ quá hạn đối với cho vay 

ngắn hạn đối với HGĐ&CN và có xu thế tăng trưởng trở lại; ở mục 2.2.2.4 về 

tỷ lệ nợ quá hạn của cho vay theo phương thức đảm bảo không bằng tài sản 

quá cao, chất lượng thẩm định cho vay có nhiều vấn đề cần được xử lý; ở 

mục 2.2.2.5 về nợ quá hạn trong cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD 

trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản là lớn nhất và tăng cao vào năm 2016 

đối với nợ quá hạn trong lĩnh vực nông nghiệp dù năm 2016 sản xuất được 

mùa. Giải pháp đưa ra là: Tập trung xử lý nợ xấu, thu hồi xử lý rủi ro, hạn 

chế rủi ro bằng các hoạt động như:  

- Theo dõi và thực hiện thu nợ định kỳ, báo cáo các biểu hiện bất thường 

nếu có: 

- Đẩy mạnh công tác thu nợ, nghiêm chỉnh chấp hành thời hạn, quy 

định thu nợ. Hoạt động thu nợ trước tiên cần phải mềm dẻo, linh hoạt; Đối 

với nợ xấu, nợ khó đòi phải đảm bảo khách hàng nhận thức rõ những thiệt hại 

cho cả phía ngân hàng và khách hàng, từ đó kiên trì và sát sao để giải quyết 

triệt để. 
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- Tổ chức phân tích thực trạng, chất lượng cho vay, đặc biệt quan tâm 

những khách hàng dư nợ lớn nhưng có các biểu hiện như chậm trả lãi, gốc, xin 

gia hạn… Những trường hợp này phải kiểm tra ngay tình hình thực hiện dự án, 

định giá nguồn trả nợ, báo cáo lãnh đạo để bàn biện pháp xử lý kịp thời; 

- Phân loại khách hàng nợ xấu để áp dụng các biện pháp xử lý phù 

hợp, kiên quyết, thường xuyên và quyết liệt. Mỗi hồ sơ nợ xấu phải thể hiện 

hết trách nhiệm của cán bộ tín dụng trong việc xử lý nợ, như thông báo nợ 

nhiều lần (có chữ ký xác nhận của khách hàng); cam kết trả nợ của khách 

hàng; biên bản làm việc của lãnh đạo đơn vị; thông báo xử lý tài sản thế chấp, 

kê biên tài sản…;  

- Thực hiện vận động khách hàng mua bảo hiểm bảo an tín dụng khi 

vay vốn đặc biệt với ngành nông nghiệp và thủy sản; 

- Hạn chế cho vay đảm bảo không bằng tài sản. Đối với cho vay đảm 

bảo bằng tài sản, thực hiện thẩm định chặt chẽ, nghiêm túc quá trình thẩm 

định, đánh giá tài sản đảm bảo để cho vay đúng mức; Đối với cho vay không 

bằng tài sản phải lựa chọn khách hàng có uy tín, tổ chức thường xuyên tự 

đánh giá và đánh giá chéo – kín tư cách đạo đức của cán bộ tín dụng.  

* Hỗ trợ nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh của khách hàng:  

- Mở các lớp miễn phí nhằm nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh 

cho khách hàng, mở thêm đường dây tư vấn kinh doanh cho khách hàng; Mở 

các lớp huấn luyện về kiến thức, kỹ năng nuôi trồng, chăn nuôi các loại, 

giống mà khách hàng thường và nên sử dụng trong sản xuất kinh doanh theo 

mùa vụ, điều kiện kinh tế cụ thể. 
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- Cán bộ tín dụng phải thường xuyên cập nhật quá trình kinh doanh của 

khách hàng; Thường xuyên tự nâng cao năng lực nhìn nhận và giải quyết các 

vấn đề trong sản xuất kinh doanh để có thể trở thành người hỗ trợ tin cậy đối 

với khách hàng khi việc sản xuất kinh doanh của họ gặp rào cản … 

 - Đặc biệt đối với ngư dân vùng biển và các khác hàng phát triển dịch 

vụ ven biển chịu ảnh hưởng nặng nề của sự việc Formosa xã thải gần như 

không thể tiếp tục sản xuất kinh doanh, ngân hàng nên có hình thức khoanh 

nợ kịp thời, đồng thời xin ý kiến cấp trên để có thể hỗ trợ tốt nhất cho các đối 

tượng khách hàng lâu năm này. Hoạt động này không những mang tính chất 

kinh doanh lợi nhuận hay vấn đề nợ xấu đơn thuần nó còn là hình ảnh của 

Agribank Quảng Trạch và thể hiện đạo đức tốt đẹp, tinh thần tương thân 

tương ái của mỗi người con Việt Nam. 

* Cải thiện chất lượng đối với cho vay ngắn hạn hộ gia đình và cá nhân 

sản xuất kinh doanh theo phương thức đảm bảo: Từ nhận xét về nhược điểm 

ở mục 2.2.2.4. về tỷ lệ nợ quá hạn của cho vay theo phương thức đảm bảo 

không bằng tài sản quá cao, chất lượng thẩm định cho vay có nhiều vấn đề 

cần được xử lý, các khoản đảm bảo bằng tài sản vẫn chưa đủ đảm bảo để thu 

hồi vốn, giải pháp đưa ra:  

- Tuân thủ đúng quy định nghiệp vụ, nâng cao chất lượng thẩm định, 

xác định đúng hạn cho vay phù hợp với đối tượng, loại hình kinh doanh, khả 

năng trả nợ của khách hàng…;  

+ Thực hiện vận động khách hàng mua bảo hiểm bảo an tín dụng khi 

vay vốn;  



93 

 

* Cải thiện chất lượng đối với cho vay ngắn hạn hộ gia đình và cá nhân 

sản xuất kinh doanh theo ngành nghề kinh tế: 

+ Từ nhận xét về nhược điểm ở mục 2.2.2.5. chủ yếu cho vay nông 

nghiệp và thủy sản, khả năng trả nợ phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khách 

quan như chất lượng sản xuất, chăn nuôi, vào môi trường tự nhiên, nhu cầu, 

thị hiếu thị trường… giải pháp đưa ra là: 

Tiếp tục đẩy mạnh cho vay đối với nông nghiệp và thủy sản như chính 

sách của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam và Nhà 

nước, tuy nhiên lựa chọn đối tượng khách hàng là HGĐ&CN có phương án 

sản xuất kinh doanh hợp lý; Để làm được điều này, đồi hỏi cán bộ thẩm định 

phải có năng lực, khả năng đánh giá hoạt động kinh doanh về nông nghiệp và 

thủy sản tốt, đồng thời phải không ngừng cập nhật thông tin thị trường để có 

đánh giá phù hợp, cập nhật thôn tin một cách thời sự nhất. 

+ Từ nhận xét về nhược điểm ở mục 2.2.2.5. về hoạt động dịch vụ tại 

địa phương chưa phát triển, điều này chưa tương thích với tầm kinh tế địa 

phương, ngân hàng nên đẩy mạnh hoạt động marketing, có những gói sản 

phẩm mới hoàn toàn để kích cầu đối với lĩnh vực dịch vụ vì đây là một ngành 

rất có tiềm năng phát triển tại đại phương và phù hợp với xu thế phát triển 

của nền kinh tế huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn; 

+ Từ nhận xét về nhược điểm ở mục 2.2.2.5. về dư nợ đối với ngành thủy 

sản và dịch vụ năm 2015 giảm mạnh, ngân hàng cần theo dõi sát sao, tránh 

trường hợp xãy ra nợ quá hạn; Điều này có thể được giải thích do những khó 

khăn của nền kinh tế và khí hậu, môi trường đã hạn chế nhu cầu của khách hàng 

trong các ngành này, cần tích cực thực hiện các hoạt động marketing, thu hút 

khách hàng trong các ngành này trở lại vay vốn của ngân hàng. 
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- Các phòng chủ động lên kế hoạch với Tổ xử lý nợ để triển khai nhiều 

đợt xử lý tại cơ sở. Tổ chức đánh giá kết quả xử lý nợ xấu định kỳ hàng quý, 

rút kinh nghiệm triển khai tiếp; 

- Tăng cường công tác kiểm tra của lãnh đạo đối với các phòng, tổ 

nghiệp vụ. Triển khai thực hiện nghiêm túc trong công tác tự kiểm tra của 

từng phòng, từng cán bộ tín dụng để phát hiện sai sót, chấn chỉnh kịp thời, 

không được để kéo dài;  

- Tiếp tục duy trì tập huấn, trao đổi nghiệp vụ để không ngừng nâng 

cao trình độ chuyên môn cho cán bộ. Tổ chức thường xuyên tự đánh giá và 

đánh giá chéo đạo đức cán bộ tín dụng; 

. 

3.2.2. Giải pháp hỗ trợ 

Từ nhận xét ở mục 2.2.2.2 về thực trạng cho vay dài hạn đối với 

HGĐ&CN chiếm ít hơn cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN, không phù hợp 

với khách hàng mục tiêu của ngân hàng, vậy nên cần nâng cao chất lượng 

cho vay dài hạn đối với HGĐ&CN bằng các phương pháp kích cầu cụ thể và 

đúng mục tiêu; để hạn chế rủi ro nguồn vốn cho vay, ngân hàng nên hỗ trợ 

các khóa học ngắn hạn và thường xuyên về sử dụng nguồn vốn cho các đối 

tượng khách hàng là HGĐ&CN đồng thời đẩy mạnh và ưu tiên đầu tư tín 

dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn. 

Từ nhận xét về nhược điểm ở mục 2.2.2.3 về chất lượng cho vay ngắn 

hạn đối với HGĐ&CN tiêu dùng là quá thấp so với tổng, tạo áp lực duy trì và 

phát triển cho chất lượng cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD, vậy 

giải pháp đưa ra là: 
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+ Tiếp tục nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN 

SXKD; 

+ Cải thiện cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN tiêu dùng bằng các 

biện pháp kích cầu, đưa ra các gói sản phẩm với các ưu đãi khác nhau tương 

thích với từng loại nhu cầu khách hàng, huấn luyện, trau dồi thêm các kỹ 

năng giao tiếp cho đội ngũ nhân viên tiếp xúc…; 

Phòng giao dịch nhỏ và quá tải, dễ làm mất lòng khách hàng, vậy nên 

đối với khách hàng giao dịch tại hệ thống nên được phát phiếu thứ tự và lắp 

bảng báo hiệu số để khách hàng thuận tiện trong sắp xếp thời gian và đảm 

bảo tính công bằng.  

Đồng thời thực hiện tốt các hoạt động như huy động vốn, các loại hình 

tín dụng khác, hỗ trợ cho hoạt động cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN 

SXKD phát triển. 

Xây dựng chính sách Marketing: 

Hiện nay, tình hình cạnh tranh giữa các ngân hàng diễn ra ngày càng gay gắt, 

hoạt động marketing ngân hàng là một hoạt động quan trọng giúp ngân hàng 

lôi kéo, duy trì được khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ… từ đó nâng 

cao lợi nhuận và danh tiếng của ngân hàng. Agribank Quảng Trạch cần phải 

quan tâm nhiều hơn về vấn đề như: marketing quan hệ và marketing hướng 

nội, sản phẩm, định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu, bằng chứng vật 

chất, chiến lược phân phối… để có chính sách và biện pháp thích hợp đẩy 

mạnh các hoạt động hiệu quả. Thực hiện tốt công tác marketing, lợi ích mà 

nó mang lại cho khách hàng và ngân hàng là rất lớn, không chỉ với cho vay 
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ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD mà còn đối với toàn thể hoạt động của 

ngân hàng. Ví dụ như: 

- Tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị khách hàng: Thông qua các buổi 

này, Agribank Quảng Trạch có thể giới thiệu các gói sản phẩn hiện có, cung 

cấp thêm cho khách hàng những kiến thức cần thiết về sản xuất kinh doanh 

nhằm để nâng cao nhận thức và dần dần thay đổi tư duy kinh doanh, cập nhật 

phương thức kinh doanh mới. Đồng thời, ngân hàng cũng cần lắng nghe 

những ý kiến và những vấn đề khách hàng còn lo ngại, gặp khó khăn trong 

việc tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay này để Ngân hàng sẽ có những hướng 

đi hoàn thiện và phát triển các dịch vụ phù hợp hơn. 

- Quảng cáo thông qua truyền thông, báo đài: Đối với những khách 

hàng chưa giao dịch với ngân hàng, những khách hàng không có thời gian 

tham gia các buổi hội thảo, hội nghị thì các phương tiện truyền thông cũng là 

một kênh quảng bá sản phẩm đến công chúng rất hữu hiệu. 

- Quảng bá thông qua phát tờ rơi: Đây là phương pháp quảng cáo trực 

tiếp đến khách hàng, tạo ra sự thuận tiện và giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận 

với các dịch vụ, sản phẩm mà Ngân hàng cần giới thiệu. 

- Quảng bá thông qua việc truyền miệng: Đây là phương thức tuyên 

truyền với chi phí ít nhưng hiệu quả tương đối cao mà Agribank Quảng trạch 

nên tận dụng tối đa.  

- Hoàn thiện website của Ngân hàng: Để website của ngân hàng thực 

sự là kênh thông tin quan trọng và là phương tiện marketing hiệu quả cho 

thương hiệu cũng như các sản phẩm của ngân hàng, website Agribank cần 

được thiết kế dễ sử dụng, thông tin chặt chẽ, phong phú, đầy đủ và được cập 
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nhật liên tục. Từ ngữ sử dụng phải rõ ràng, dễ hiểu giúp khách hàng nắm bắt 

được những thông tin thiết yếu. 

- Cán bộ của Agribank Quảng Trạch cần chủ động tư vấn các gói sản 

phẩm với khách hàng: Qua số liệu thống kê cũng cho thấy, việc cán bộ ngân 

hàng tư vấn sản phẩm chiếm tỷ lệ khá cao đến quyết định vay vốn của khách 

hàng. Vì vậy, cán bộ tín dụng cần nhanh nhạy hơn nữa để tìm ra khách hàng 

tiềm năng của mình, giơid thiệu và cung cấp thông tin các gói tín dụng. 

- Đối với khách hàng liên hệ thường xuyên với ngân hàng hay còn gọi 

là khách hàng truyền thống thì ngân hàng cần áp dụng lãi suất ưu đãi, thực 

hiện giữ chân các khách hàng cũ.  

- Đối với các khách hàng tiềm năng thì cần có nhiều chương trình đánh 

trúng vào mục đích, nhu cầu sử dụng vốn hay dịch vụ của họ để thu hút 

những khách hàng mới. 

- Tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng bằng các hoạt động cụ thể 

như: Quan tâm và khuyến khích hay tặng vật chất là các món quà nhỏ nhưng 

hữu ích và đặc biệt, đó có thể là quà tặng kỷ niệm thành lập, quà tặng vào 

những dịp tết như lịch, sổ…  Những hoạt động này vừa có chi phí không cao 

vừa mang lại nhiều giá trị tình cảm cũng như thiết lập mối quan hệ thân thiết 

giữa khách hàng và ngân hàng; 

- Tăng cường bài trí, sử dụng thêm các bằng chứng vật chất như bút, 

gương, kính, đồng phục, túi đựng tiền… có logo của ngân hàng; 

- Đẩy mạnh chính sách markeing hướng nội vì nhân viên vừa là “đại 

sứ” của ngân hàng, (đại diện cho ngân hàng tiếp xúc, lắng nghe, phản hồi , 

thực hiện các chiến lược kinh doanh, các chiến lược marketing của ngân 

hàng), vừa là “trọng tài” (vừa thỏa mãn nhu cầu của khách hàng vừa đảm bảo 

lợi ích cho ngân hàng), cụ thể như: 
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+ Nâng cao hơn nữa các chính sách khen thưởng, phạt đối với nhân viên (cụ 

thể như nhân viên thẩm định sai thời hạn cho vay, nhân viên lặp lại các sai 

phạm,…);  

+ Đồng thời, khuyến khích treo thưởng thường xuyên ví dụ như hàng tuần, 

hàng tháng, quý, năm; mức thưởng và các tiêu chí để thưởng phải được cân 

nhắc, vạch ra rõ ràng và nhắc đến thường xuyên trong các cuộc họp để tạo 

động lực thường xuyên cho nhân viên.  

+ Bên cạnh đó, các hình thức phạt cũng phải đa dạng hơn, phân chia theo 

nhiều mức độ khác nhau, tuy nhiên, dù là phạt cũng phải tinh tế, phạt để tạo 

động lực, động cơ cho nhân viên cố gắng, chứ không phải là phạt để làm 

nhục chí tiến thủ của nhân viên.  

- Đồng thời, chi nhánh cần thực hiện tốt chiến lược sản phẩm như thực 

hiện thăm dò ý kiến khách hàng về sản phẩm, tình hình thị trường, giá cả so 

với đối thủ cạnh tranh, sản phẩm ngân hàng cung ứng có phù hợp với khách 

hàng không... để đưa ra những quyết định phù hợp. 

3.3. Kiến nghị với cơ quan cấp trên 

3.3.1. Kiến nghị  đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Để phát triển bất kỳ hoạt động nào, nhất là hoạt động hướng đến lợi ích 

của nhân dân không chỉ từ sự nỗ lực của bản thân các ngân hàng mà còn phải 

có sự ủng hộ đầu tư của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức kinh tế 

và quan trọng nhất là khách hàng. Để hoạt động tín dụng nói chung và hoạt 

động cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD nói riêng thực sự phát huy 

được những ưu thế đòi hỏi phải có sự quan tâm đầu tư đúng mức của các nhà 

quản lý, khách hàng và bản thân các ngân hàng cần phối hợp và triển khai 

đồng bộ các vấn đề sau: 
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-  Củng cố và phát triển hạ tầng cơ sở, công nghệ thông tin và Internet. 

Hỗ trợ chuyên môn cơ sở hạ tầng kĩ thuật, nâng cao tốc độ đường 

truyền Internet, giảm thiểu cước phí... tạo điều kiện cho toàn dân có thể sử 

dụng các dịch vụ trực tuyến phục vụ đời sống cũng như hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Đặc biệt, mở rộng tối đa mật độ phủ sóng điện thoại, điện thoại di 

động đối với vùng sâu, vùng xa để người dân có thể nâng cao được nhận thức 

cũng như các kiến thức về sản xuất kinh doanh. 

- Đẩy mạnh xuất khẩu. 

Tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu giúp tạo đầu 

ra an toàn, hợp lý cho người sản xuất, đặc biệt là về nông nghiệp và thủy sản. 

-  Hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý. 

Hệ thống hành lang pháp lý là cực kỳ quan trọng đối với tất các hoạt 

động, đặc biệt là hoạt động kinh doanh tiền tệ. Để hoạt động tín dụng phát 

triển, trước hết chính phủ và ngân hàng cần phải tiếp tục bổ sung và hoàn 

thiện hệ thống khuôn khổ pháp lý và cơ chế chính sách liên quan đến cho vay 

ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD.  

- Kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi vụ xả thải làm ô nhiễm 

môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh.  

 Mỗi người dân biển và đặc biệt là người tham gia sản xuất kinh doanh 

có gắn liền đến môi trường biển rất cần sự hỗ trợ, giải thích kịp thời từ Nhà 

nước, Ngân hàng Nhà nước. Đặc biệt, hầu hết ngư dân tham gia đánh bắt đều 

cần đến lượng vốn vay ngân hàng khá cao để có thể đóng được tàu, thuyền ra 
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khơi, các hoạt động hỗ trợ về vốn hay khoanh nợ ngân hàng lúc này là vô 

cùng cấp thiết. 

3.3.2. Kiến nghị với hội sở chính 

Trong giai đoạn phát triển kinh tế tiếp theo, hoạt động cho vay ngắn hạn 

đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh tại địa bàn huyện Quảng 

Trạch và thị xã Ba Đồn sẽ là vũ khí cạnh tranh tốt nhất của Agribank Quảng 

Trạch so với các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn.  

Từ những nhược điểm trong điều kiện cho vay được nêu ra ở mục 

2.2.2.1, người viết có những kiến nghị với ngân hàng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Việt Nam để hoàn thiện công tác cho vay ngắn hạn đối với 

HGĐ&CN SXKD tại Agribank Quảng Trạch nói riêng và ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam như sau:  

Một là, từ nhận xét ở mục 2.2.1.3 về thời hạn cho vay linh động, tạo sơ 

hở cho cán bộ tín dụng vô tình, hoặc cố tình cho vay hoặc không cho vay 

không đúng thời hạn được cho phép, và thực tế qua phân tích ở mục 2.2.2 là 

một phần lớn nợ quá hạn, nợ xấu xuất phát từ lý do này, giải pháp đưa ra là 

nghiên cứu và tạo ra khung thời gian điều chỉnh cụ thể hợp lý với từng mức 

cho vay, ngành nghề kinh doanh, đối tượng khách hàng…. Nghĩa là khung 

thời gian này phải chia thành nhiều mục nhỏ, mỗi mục lại phải được giải 

thích, ghi chú rõ ràng là đối với trường hợp nào thì cán bộ tín dụng được linh 

động như thế nào về mặt thời gian.  

Như vậy, nếu có khung thời gian cho vay phù hợp, sẽ hạn chế được vấn 

đề nợ xấu, nợ quá hạn phát sinh do cố ý hoặc sơ ý của cán bộ tín dụng, đồng 

thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tín dụng khi xem xét, giải quyết hồ sơ 
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khách hàng và giúp ngân hàng hạn chế bỏ sót đối tượng khách hàng cũng như 

giúp khách hàng tiếp cận dễ dang hơn với món vay phù hợp của họ … 

Hai là, hiện tại, các phòng giao dịch của Agribank Quảng Trạch đã 

được thiết kế theo phong cách hiện đại chưa hoàn toàn (không có phòng 

hướng dẫn hay tiếp tân), khách hàng vẫn gặp ít nhiều hạn chế trong việc tiếp 

xúc với nhân viên, nhân viên cũng vì phải kiêm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ 

(ví dụ phải làm thêm người hướng dẫn hoặc tiếp tân…) nên cũng khó chuyên 

tâm để giải quyết các vấn đề nghiệp vụ một cách nhanh chóng và chuyên 

nghiệp nhát. Vậy nên, kiến nghị với hội sở chính hổ trợ vốn để cơ cấu và xây 

dựng hoàn chỉnh mô hình thiết kế ngân hàng hiện đại. Nghĩa là vừa sữa chữa 

lại cơ sở vật chất để phù hợp hơn với mô hình mới, giao diện thân thiện hơn, 

đồng thời tổ chức tập huấn, huấn luyện nhanh gọn, kịp thời, để nhân viên, cán 

bộ tín dụng bắt kịp quy trình hoạt động của mô hình mới này. 

Như vậy, nếu Agribank Quảng Trạch hoàn toàn hoạt động theo mô 

hình ngân hàng hiện đại thì sẽ tạo nhiều điều kiện hoạt động cho cả khách 

hàng và ngân hàng như, khách hàng sẽ dễ dàng tiếp cận được với dịch vụ 

mình muốn thực hiện, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tạo sự hài lòng cao, 

thúc đẩy các quá trình giao dịch khác với ngân hàng, đối với nhân viên và các 

cán bộ tín dụng, mô hình này sẽ giúp tất họ chuyên tâm hơn, chuyên nghiệp 

hơn, giảm hẳn các phát sinh không mong muốn và đương nhiên đẩy doanh 

thu tất cả các hoạt động của ngân hàng lên cao hơn so với hiện tại.  

 Ba là, xây dựng văn hóa ngân hàng thông qua hình ảnh người lãnh 

đạo. Hình ảnh của người lãnh đạo trong một tổ chức có ảnh hưởng trực tiếp 

đến năng lực, phẩm chất của hệ thống nhân viên và hiệu quả làm việc. Thiết 

nghĩ, marketing hướng nội cũng cần đẩy mạnh quan tâm đến hình ảnh người 
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lãnh đạo trong hệ thống bằng cách tạo điều kiện để lãnh đạo có thể phát huy, 

học hỏi, chia sẽ năng lực, các mẹo lãnh đạo, cũng năng lực làm việc giữa các 

lãnh đạo của các phòng giao dịch với nhau. Kiến nghị hội sở tạo thêm điệu 

kiện, tổ chức các buổi giao lưu học hỏi giữa các lãnh đạo để có thể cũng 

nhau, góp ý cho nhau để xây dựng hình ảnh người lãnh đạo chuẩn góp phần 

nâng cao văn hóa hệ thống ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Việt Nam. 

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng đó là phải xây dựng một 

hình ảnh Agribank tốt đẹp trong lòng khách hàng cũng như thường xuyên tổ 

chức các chương trình khuyếch trương thương hiệu, uy tín của ngân hàng và 

tri ân khách hàng. 
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Tiểu kết chƣơng 3 

 

Trên cơ sở phân tích thực trạng cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN 

XSKD ở chương 2, chương 3 của luận văn đã đưa ra những nội dung sau: 

Thứ nhất, luận văn đã nêu lên mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng 

tâm và các chỉ tiêu phấn đấu chính tại Agribank Quảng Trạch. 

Thứ hai, luận văn đã nêu ra một số giải pháp mở rộng hoạt động cho 

vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD tại Agribank Quảng Trạch  như:  về 

công tác điều hành, về hoạt động huy động vốn, về hoạt động tín dụng. Trong 

đó, cụ thể hóa được các vấn đề còn hạn chế như đã nêu trong chương 2 thành 

những nhóm giải pháp chính hiệu quả. Đồng thời kết hợp với nhóm giải pháp 

hỗ trợ để hoạt động cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD tại Agribank 

Quảng Trạch có thể đạt hiệu quả cao nhất. 

Thứ ba, luận văn cũng đưa ra một số kiến nghị đối với hội sở chính để 

có thể hoạt động tốt nhất trong tương lai. 

Đồng thời, để phát triển hoạt động tín dụng, không chỉ từ sự nổ lực của 

bản thân Ngân hàng mà còn phải có sự ủng hộ và đầu tư của Chính phủ, các 

tổ chức kinh tế và quan trọng nhất là của khách hàng. Vì vậy, đòi hỏi mỗi 

ngân hàng thương mại cũng như chi nhánh cần có chiến lược, đường đi nước 

bước thích hợp để đưa hoạt động cho vay ngắn hạn đối với HGĐ&CN SXKD 

vào cuộc sống một cách an toàn và hiệu quả nhất.  
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 KẾT LUẬN 

 

Hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá nhân sản xuất 

kinh doanh trong giai đoạn qua, không chỉ đóng vai trò chính trong hoạt động 

cho vay và tạo nguồn doanh thu của Agribank Quảng Trạch mà còn thúc đẩy, 

tạo điều kiện cho sự phát triển nền kinh tế địa phương như chỉ thị, định 

hướng của ban lãnh đạo huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, Chính phủ. 

Chính vì vậy, qua quá trình nghiên cứu, thực tập và thực hiện khóa luận này, 

bằng các phương pháp phân tích, đánh giá ưu điểm, nhược điểm, so sánh với 

các sản phẩm tương tự… tôi nhận thấy nhu cầu vay vốn ngắn hạn của để sản 

xuất kinh doanh của khách hàng là cá nhân và hộ gia đình là khá lớn. Loại 

hình cho vay này có khả năng tăng trưởng cao, đóng góp phần lớn vào doanh 

thu và lợi nhuận của Agribank Quảng Trạch. Tuy nhiên, vẫn còn những rào 

cản, đặc biệt là vấn đề về nợ quá hạn cao gây cản trở việc cho vay của ngân 

hàng cũng như đi vay của khách hàng. Kết hợp những lý thuyết đã được học 

với những kiến thưc thực tiễn trong quá trình thực tập, nghiên cứu, tôi đã có 

một vài đề xuất để hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình và cá 

nhân sản xuất kinh doanh được hiệu quả hơn. 

 Hy vọng rằng những giải pháp đề xuất trong bài khóa luận sẽ đóng 

góp một phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng vay ngắn hạn đối với hộ 

gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh tại Agribank Quảng Trạch. 

Tuy nhiên, đây là một vấn đề khá phức tạp, mặt khác do sự hiểu biết và 

thời gian nghiên cứu còn hạn chế nên đề tài không thể tránh khỏi những sai 

sót, vì vậy tôi rất mong được sự chỉ bảo, giúp đỡ của các thầy cô giáo để đề 

tài của tôi được hoàn chỉnh hơn. 
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